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Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Trị

Kính thưa: Quý Cổ đông, Nhà đầu tư và các Đối tác của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Những biến động khó lường của môi trường kinh tế, địa chính trị toàn cầu đã tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt 

động xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có ngành dệt may. Với doanh thu chủ yếu đến từ thị trường xuất khẩu, 

đặc biệt là thị trường Mỹ và Châu Âu, tình trạng thiếu hụt đơn hàng từ các đối tác nước ngoài đã tác động mạnh 

đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự hỗ trợ hợp tác của Quý đối tác, 

sự ủng hộ của Quý cổ đông và đặc biệt là sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, Tổng Công 

ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã vượt qua được khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra 

trong năm 2023. Kết quả này một lần nữa khẳng định những bước đi thận trọng nhưng đúng đắn của Tổng Công 

ty trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Dự báo năm 2024 thị trường ngành dệt may có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách 

thức. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tạo ra giá trị bền vững cho Quý Cổ đông, Quý Đối tác, CBCNV và cộng 

đồng, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư chiều sâu bổ sung thay thế máy móc 

thiết bị, nghiên cứu cải tiến, chuyển đổi số đồng thời triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt để thích ứng 

tốt với môi trường kinh doanh nhiều biến động và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng và thị 

trường.

Với định hướng chiến lược đúng đắn, mục tiêu cụ thể, nội lực vững vàng, có sự ủng hộ của các đối tác trong và 

ngoài nước cùng với sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dệt 

May Hoà Thọ tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý cổ đông, 

Quý đối tác khách hàng và toàn thể CBCNV đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy 

vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị trong chặng đường phát triển bền vững của 

Dệt May Hòa Thọ.

Trân trọng! 

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Nga

THÔNG TIN CHUNG

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Các thành tích, giải thưởng trong năm 2023
Sơ đồ bộ máy quản lý
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Định hướng phát triển
Các nhân tố rủi ro của công ty

Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban điều hành
Tình hình nhân sự và chính sách người lao động

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình đầu tư, thực hiện dự án năm 2023
Tình hình tài chính năm 2023
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính năm 2023
Những cải tiến về cơ cấu, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Căn cứ hoàn thành kế hoạch

Đánh giá của Hội đồng quản trị về ngành dệt may
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty và hoạt động của 
Ban điều hành
Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hành động 
năm 2024
Định hướng hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2024

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Hoạt động của Ban kiểm soát
Hoạt động của Ban điều hành
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

MỤC LỤC
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THÔNG TIN CHUNG



01 THÔNG TIN KHÁI QUÁT

	■ Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

	■ Tên tiếng Anh: HOA THO TEXTILE – GARMENT JOINTSTOCK CORPORATION

	■ Mã cổ phiếu: HTG

	■ Vốn điều lệ: 360.027.080.000 đồng

	■ Trụ sở chính: Số 36 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà 

Nẵng

	■ Số điện thoại: (+84) 2363 846 290

	■ Số fax: (+84) 2363 846 216

	■ Website: www.hoatho.com.vn

	■ Email: office@hoatho.com.vn

	■ Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Đà Nẵng cấp 

lần đầu ngày 30/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 19/06/2023.
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02 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng công ty cổ phần Dệt may 

Hoà Thọ được thành lập, tiền 

thân có tên là Nhà máy Dệt 

Hoà Thọ (SICOVINA) thuộc 

Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt 

Nam.

Khi thành phố Đà Nẵng 

được giải phóng, Nhà máy 

Dệt Hoà Thọ được chính 

quyền tiếp quản và đi vào 

hoạt động trở lại vào ngày 

21/04/1975.

Nhà máy Dệt Hoà Thọ chuyển đổi 

thành Doanh nghiệp Nhà nước 

với tên gọi là Công ty Dệt Hoà 

Thọ theo quyết định thành lập 

số 241/TCLĐ ngày 24/03/1993 

của Bộ Công nghiệp nhẹ. 

Công ty đổi tên thành Công 

ty Dệt May Hoà Thọ theo 

quyết định số 433/QĐ-TCLĐ 

của Tổng Công ty Dệt May 

Việt Nam.

Công ty chuyển đổi thành 

Công ty TNHH Nhà nước một 

thành viên Dệt May Hoà Thọ 

theo quyết định số 200/2005/

QĐ-TTg ngày 08/08/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thành công phiên đấu giá cổ 

phần lần đầu ra công chúng tại Công ty 

TNHH Nhà nước một thành viên Dệt may 

Hòa Thọ với tổng số cổ phần chào bán 

thành công là 900.000 cổ phần và giá đấu 

thành công bình quân là 12.249 đồng/ cổ 

phần. Ngày 15/11/2006, Công ty chuyển 

đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ 

phần với tên gọi Tổng Công ty Cổ phần 

Dệt May Hoà Thọ theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 3203001300, 

đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007 do Sở 

KH&ĐT thành phố Đà Nẵng cấp với vốn 

điều lệ ban đầu là 45.000.000.000 đồng.

Ngày 02/07/2007 Tổng 

Công ty Cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước 

(UBCKNN) chấp thuận hồ 

sơ đăng ký Công ty đại 

chúng.

Công ty được Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký 

Chứng khoán số 171/2010/

GCNCP-VSD, với tổng số lượng 

cổ phiếu đăng ký là 9.650.000 

cổ phiếu.
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Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký chào 

bán cổ phiếu ra công chúng 

số 81/UBCK-GCN cho Tổng 

Công ty CP Dệt may Hòa 

Thọ, tăng vốn điều lệ lên 

150.000.000.000 đồng.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường 

niên thông qua phương án 

phát hành cho cán bộ nhân 

viên quản lý đã có nhiều 

đóng góp vào sự phát triển 

của Tổng công ty cổ phần 

Dệt may Hòa Thọ, Công ty đã 

chào bán thành công 750.000 

cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 

157.500.000.000 đồng.

Thông qua phương án phát hành 

cho cán bộ nhân viên quản lý đã 

có nhiều đóng góp vào sự phát 

triển của Tổng công ty cổ phần Dệt 

may Hòa Thọ, Công ty đã chào bán 

thành công 787.500 cổ phiếu, tăng 

vốn điều lệ lên 165.375.000.000 

đồng. 

Tổng công ty nộp hồ sơ và nhận 

được Giấy chứng nhận đăng ký 

chào bán cổ phiếu ra công chúng 

của UBCKNN số 83/GCN-UBCKNN 

ngày 19/12/2016. 

Ngày 23/02/2017, Tổng 
công ty đã hoàn tất đợt phát 
hành tăng vốn điều lệ lên 
225.000.000.000 VNĐ. Tháng 
06/2017, Công ty chính thức 
đăng kí giao dịch trên sàn 
UPCOM với tên giao dịch HTG.
Tổng Công ty Cổ phần Dệt 
May Hoà Thọ là đơn vị thành 
viên của Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam (Vinatex) và Hiệp 
Hội Dệt May Việt Nam (Vitas) 
thuộc Bộ Công thương.

Tổng Công ty CP Dệt 

may Hòa Thọ bổ sung 

ngành nghề kinh doanh: 

bán lẻ thực phẩm trong 

các cửa hàng chuyên 

doanh.

Theo nghị quyết ĐHCĐ 

thường niên thông qua 

phương án phát hành cho 

cán bộ nhân viên quản lý đã 

có nhiều đóng góp vào sự 

phát triển của Tổng công 

ty cổ phần Dệt may Hoà 

Thọ, Công ty đã chào bán 

thành công 1.125.000 cổ 

phiếu, tăng vốn điều lệ lên 

236.250.000.000 đồng

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường 

niên năm 2022 thông qua phương 

án trả cổ tức bằng cổ phiếu, công 

ty phát hành thành công 6.378.750 

cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 

300.030.750.000 đồng.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 

năm 2023 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

15/04/2023 thông qua phương án trả 

cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty phát 

hành thành công 5.999.633 cổ phiếu, 

tăng vốn điều lệ lên 360.027.080.000 

đồng.

Đặc biệt, đầu tháng 11 năm 2023, Tổng 

Công ty đã chính thức niêm yết giao 

dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh, kết quả 

này thể hiện được uy tín thương hiệu 

của Tổng Công ty cũng như sự minh 

bạch trong quản trị tài chính và quản 

trị doanh nghiệp của Tổng Công ty.
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Bằng khen Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 

phong trào Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC và hoạt 

động công đoàn năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ đạt 

Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 

lao động ngành dệt may 2023

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được tặng cờ Đơn vị xuất sắc khối công nhân viên chức trong 

công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đạt 

chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp sử dụng 

Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần dệt may 

Hòa Thọ đạt chứng nhận là Doanh 

nghiệp có sản phẩm đạt Thương 

hiệu quốc gia giai đoạn 2022-2024

Giấy khen Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã có thành tích tốt trong phong trào Toàn dân 

Phòng cháy chữa cháy năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ 

đạt Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì 

người lao động 2023
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Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ 

đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy 

tín năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ đạt chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên năm 2023
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04 SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH CÁC ĐOÀN THỂ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN:
- Tuyển dụng
- Lương 
- Thi đua
- Kỷ luật
- Thanh lý
- Khoa học kỹ thuật
- Bảo hộ lao động
- Hòa giải

CÁC CÔNG TY 
TRỰC THUỘC

Nhà máy may 
Hòa Thọ 1

Nhà máy May Veston Hòa 
Thọ

Công ty may Hòa Thọ- 
Đông Hà

Công ty may Hòa Thọ- 
Điện Bàn

Nhà máy sợi Hòa Thọ 1

Trung tâm KD hàng thời 
trang Hòa Thọ

Nhà máy may Hòa Quý 

Nhà máy may Hòa Thọ 
Quảng Ngãi

Nhà máy may Hòa Thọ 
Quế Sơn

Nhà máy may Hòa Thọ 
Triệu Phong

KHỐI VĂN PHÒNG

Văn phòng 
Tổng Công ty

Phòng Tài chính- 
Kế toán

Phòng Kỹ thuật đầu tư

Phòng đời sống

Ban Công nghệ- 
Thông tin

Phòng kinh doanh may 
1,2,3,4,5

Trung tâm Nghiên cứu 
phát triển sản phầm 

ngành may

Phòng Quản lý 
chất lượng may

Phòng Xuất nhập 
khẩu may

Phòng kinh doanh sợi

BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT 
NỘI BỘ

Nhà máy sợi Hòa Thọ 2

Phòng KTCN sợi

CÁC CÔNG TY CON

Công ty CP May Hòa Thọ 
- Hội An

Công ty CP May Hòa Thọ - 
Duy Xuyên

Công ty CP Sợi Hoà Thọ -
Thăng Bình

Công ty TNHH MTV
Cơ khí Xây dựng Hoà Thọ

Công ty CP 
Thời trang Hòa Thọ

CÔNG TY GÓP VỐN VÀ 
LIÊN KẾT

CTCP Bông vải 
Miền Trung

Công ty CP Bao bì 
Hòa Thọ - Quảng Đà

Công ty CP May Hòa Thọ - 
Phú Ninh

Công ty CP Thương 
mại Dệt may 

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty CP May Hòa Thọ - 
Quảng Nam

Trung tâm thương mại 
Hòa Thọ
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Ban Tổng hợp pháp chế
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04

STT Đơn vị  Tỷ lệ sở hữu/biểu quyết
của Tổng Công ty

I Công ty con

1 Công ty Cổ phần Thời trang Hòa Thọ 76,88%

2 Công ty Cổ phần May Hòa Thọ- Hội An 54,18%

3 Công ty Cổ phần May Hòa Thọ- Duy Xuyên 81,73%

4 Công ty Cổ phần Sợi Hòa Thọ- Thăng Bình 74,49%

5 Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Hòa Thọ 100%

II Công ty liên kết

1 Công ty Cổ phần May Hòa Thọ- Quảng Nam 30,61%

2 Công ty Cổ phần May Hòa Thọ- Phú Ninh 20,00%

Các Công ty con, Công ty liên kết:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Bao gồm tất cả các cổ đông có 

quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng Công ty.

Ban điều hành (BĐH): Là cơ quan điều hành hoạt động hằng ngày 

của Tổng Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị (HĐQT): Là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn 

quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 

đến mục đích, quyền lợi của Tổng Công ty trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm soát (BKS): Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông 

kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều 

hành của Tổng Công ty.
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05 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

	» Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu, các 

loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may

	» Sản xuất, buôn bán các sản phẩm cơ khí

	» Cho thuê tài sản cố định và máy móc thiết bị

	» Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê.

	» Gia công kết cấu khung nhà thép các loại, gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống 

gió, hệ thống áp lực các loại.

	» Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải: logistics, dịch vụ đại lý, giao nhận 

vận chuyển, làm thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa đường biển, đường 

sắt, đường bộ, đường hàng không trong và ngoài nước.  

	» Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy 

vi tính

ĐỊA BÀN KINH DOANH

	» Thị trường trong nước: Hòa Thọ có hệ thống phân phối chủ yếu tập trung ở 

Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

	» Thị trường ngoài nước: Với các sản phẩm đa dạng như: suit, quần tây, áo 

khoác, bảo hộ lao động…cùng chất lượng đảm bảo, mẫu mã hợp thời đại, 

sản phẩm Hòa Thọ được khách hàng đánh giá cao, kể cả những thị trường 

với tiêu chuẩn khắt khe như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc….
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06 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

	» Tầm nhìn hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đặt ra mục tiêu không 

ngừng sáng tạo, xây dựng, và phát triển sản phẩm cốt lõi, đồng thời đa dạng hóa danh mục 

sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

	» Liên tục nâng cao hiệu quả kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi 

nhuận cho cổ đông Tổng Công ty. Chú trọng vào các lĩnh vực cốt lõi trong ngành dệt may, tiếp 

tục huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

	» Đặt trọng tâm vào công tác tìm kiếm và khai thác thị trường, Tổng công ty tận dụng mọi cơ hội 

và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để tăng cường khả năng cạnh tranh.

	» Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng 

thời đầu tư vào máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa, quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu 

quả và phát triển lực lượng nhân sự.

	» Nâng cao công tác quản lý tài chính, tối đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích thiết thực cho cổ 

đông. Tăng cường công tác giám sát của HĐQT, BKS và Ban kiểm soát nội bộ.

	» Thực hiện mục tiêu trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường thông qua sản xuất xanh, quản 

lý môi trường, và quản lý lao động theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này đóng góp vào việc biến 

Hòa Thọ thành một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu không chỉ tại Đông Nam Á 

mà còn ở Việt Nam nói riêng.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

	» Liên tục cập nhật thông tin thị trường và xây dựng phương án dự phòng để ứng phó kịp thời 

với những biến động của thị trường do tác động tình hình an ninh chính trị thế giới. 

	» Mở rộng thêm thị trường Châu Âu, hoàn thiện Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, 

đón đầu các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

	» Tăng cường phát triển thị trường thời trang nội địa, đặc biệt trong hoạt động thương mại điện 

tử để mở rộng và đạt được bước phát triển đột phá trong ngành thời trang nội địa.

	» Xây dựng và hoàn thiện các nhà máy đạt chuẩn tiên tiến, hướng đến tiêu chuẩn nhà máy thông 

minh và sản xuất xanh cho cả hai ngành Sợi và Dệt, chuẩn hóa hệ thống sản xuất và hệ thống 

quản lý chất lượng theo quy định.

	» Đẩy mạnh công tác số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để trong các hoạt 

động của Tổng Công ty.

	» Tiếp tục đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu 

quả, hướng tới biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả 

nguồn năng lượng và nguồn nước, đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững. 

	» Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị theo hướng tự động hoá cao nhằm tiết kiệm lao động, 

tận dụng tối đa khả năng của thiết bị tự động, tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả tốt nhất 

sau đầu tư.

	» Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển và hoàn thiện nhân sự cho chuỗi năng 

lực OEM và tiến đến làm ODM thực chất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

	» Tiếp tục thực hiện tốt các công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, phòng 

chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Tổng Công ty.

	»
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06 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ cam kết liên 

tục nỗ lực, hết mình để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, 

người lao động, và khách hàng. Nỗ lực duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo ra cơ hội công 

ăn việc làm, cũng như cung cấp thu nhập ổn định cho 

người lao động.

Tập trung chăm lo về vật chất và đời sống tinh thần 

cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ phúc lợi 

cho cán bộ công nhân viên, phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động 

sản xuất duy trì các chương trình phúc lợi cho người 

lao động.

Cam kết tạo ra điều kiện làm việc an toàn nhất, giúp 

người lao động yên tâm trong công việc và phát huy 

tối đa năng lực của mình. Mục tiêu là đảm bảo hiệu 

quả cao và tăng năng suất lao động thông qua việc xây 

dựng một môi trường làm việc lành mạnh, văn minh và 

tiên tiến. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức 

đoàn thể, chính trị, xã hội tại Tổng Công ty như: Đảng, 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Tổng công ty luôn hướng đến cộng đồng người lao 

động, an sinh xã hội, đề cao tính nhân văn như một giá 

trị cốt lõi văn hóa của Tổng công ty, chia sẻ và hỗ trợ 

các nhân sự trong diện khó khăn cũng như đóng góp, 

hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng 

sâu vùng xa.

HTG luôn kiên quyết tuân thủ và hành động theo quy 

định của pháp luật, đặc biệt là trong các vấn đề liên 

quan đến môi trường, đảm bảo rằng tất cả các hoạt 

động sản xuất của Tổng Công ty đều tuân thủ các quy 

định và chuẩn mực pháp luật.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Là Doanh nghiệp Tiên Phong và Phát triển bền vững trong ngành Dệt May, là đối 

tác Tin cậy trong chuỗi cung ứng Toàn cầu, lấy Công nghệ Số làm nền tảng Kết 

nối và vận hành xuất sắc

TRIẾT LÝ KINH DOANH

•	 Người lao động phù hợp là tài sản quý giá nhất của Tổng Công ty. 

•	 Tạo ra giá trị thật sự cho khách hàng. 

•	 Đóng góp vào sự phát triển của đất nước, môi trường sống và đáp ứng kỳ 

vọng của các cổ đông.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tiên phong trong các giải pháp kinh doanh, liên tục cải tiến để đồng hành cùng 

các khách hàng và đối tác hàng đầu trong ngành dệt may toàn cầu.

24 Báo cáo thường niên 2023 
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CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
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07 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO CỦA CÔNG TY

RỦI RO KINH TẾ

Năm 2023, các nền kinh tế trên thế giới tiếp tục chịu 

nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi các bất ổn vĩ mô như: 

lạm phát duy trì mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, 

xung đột giữa Nga và Ukraina, an ninh lương thực, 

thiên tai, hiện tượng El Nino kéo dài... Ở Việt Nam, với 

quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế,  kinh tế vĩ 

mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm 

soát; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ 

động, linh hoạt và hiệu quả. Theo Tổng cục Thống kê, 

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2023 tăng 

5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng của năm 

2020 và 2021 - thời điểm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19. Trong đó, quý IV tăng 6,72% so với cùng kỳ 

năm trước, trong khi đó quý I tăng 3,41%, quý II tăng 

4,25%, quý III tăng 5,47%.

RỦI RO TỶ GIÁ

Ngành dệt may được xem là một trong những ngành 

xuất khẩu chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế Việt Nam. Hòa Thọ hoạt động trong lĩnh vực 

dệt may, với phần lớn doanh thu đến từ hoạt động 

xuất khẩu (chiếm 90% tổng doanh thu), vì vậy tỷ giá 

hối đoái là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

hoạt động của Tổng Công ty. Nguyên vật liệu đầu 

vào của Tổng Công ty được nhập khẩu chủ yếu từ 

Trung Quốc, Ấn Độ, và sản phẩm thành phẩm được 

xuất sang Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Canada... Do đó, 

rủi ro từ sự biến động của tỷ giá sẽ ảnh hưởng đến 

cả chi phí và doanh thu của Tổng Công ty. Các đồng 

tiền chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Tổng Công 

ty bao gồm USD, CNY, JPY, EUR,.. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ 1/1/2023 

đến 15/12/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam 

đạt 337,62 tỷ USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2022, 

tương đương với việc giảm 18,47 tỷ USD. Trong số đó, 

ngành hàng dệt may giảm 4,29 tỷ USD, giảm 11,9%, 

đứng ở vị trí thứ 2 trong số những ngành hàng giảm 

nhiều nhất. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm hơn 

40% thị phần của ngành dệt may Việt Nam, tiếp đến là 

Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tổng thể, tất cả 

những thị trường này đều ghi nhận kim ngạch xuất khẩu 

giảm do nhu cầu giảm sút. Đứng trước tình hình nhu 

cầu tiêu thụ vẫn chưa có gì khởi sắc bởi những yếu tố 

cản trở chi tiêu vẫn còn tồn tại, tình hình kinh doanh của 

các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất dệt may Việt 

Nam nói chung và Hòa Thọ nói riêng vẫn chưa thể tăng 

trưởng trở lại.

Kết thúc năm 2023, chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) đạt 

mức 101,38, giảm khoảng 2%. Dự đoán của các tổ 

chức kinh tế thế giới cho biết, Cục Dự trữ Liên bang 

Mỹ (FED) có thể đã kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền 

tệ và sớm chuyển sang cắt giảm lãi suất, dẫn đến 

dự báo suy giảm của đồng USD trong tương lai. Sụt 

giảm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dòng doanh 

thu xuất khẩu của HTG do thị trường Châu Mỹ 

chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của Hòa Thọ.

Trong khi đó, khảo sát của Bloomberg cho thấy rằng 

đồng Nhân dân tệ Trung Quốc có khả năng tăng giá trị 

lần đầu tiên sau 3 năm trong năm 2024. Điều này sẽ tiếp 

tục tác động đến lợi nhuận của Hòa Thọ từ phía chi phí, 

vì nguyên vật liệu sản xuất chủ yếu của Hòa Thọ được 

nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó chủ yếu từ Trung 

Quốc.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp 

với nhiều biến động khó lường, Ngân hàng nhà nước 

(NHNN) đã nỗ lực trong việc ổn định tỷ giá dù thị trường 

quốc tế biến động mạnh, góp phần bình ổn thị trường 

ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. 

Với mục tiêu mở rộng thị phần hàng xuất khẩu, Tổng 

Công ty luôn có những chính sách tài chính cụ thể để 

hạn chế rủi ro biến động tỷ giá gây ra.

RỦI RO LÃI SUẤT

Trong năm 2023, NHNN đã thực hiện nhiều lần cắt giảm 

lãi suất để thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế trong 

nước, tính đến cuối năm 2023, lãi suất huy động kỳ hạn 

12 tháng của các NHTM đều dưới mức 6%, các NHTM 

lớn đều đưa lãi suất này về mức xấp xỉ 5%-5,25%, thấp 

hơn cả giai đoạn 2020-2021 (thời điểm Covid-19). Tuy 

nhiên, theo dự báo của nhiều tổ chức, FED có khả năng 

sẽ tăng thêm 0,25% để nâng mức lãi suất mục tiêu lên 

5,5% - 5,75% vào tháng 5/2024 để tiếp tục điều chỉnh 

lạm phát trước khi bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất ở nửa 

cuối năm 2024. Và trong bối cảnh đó, NHNN có thể sẽ 

thay đổi quan điểm về chính sách tiền tệ nới lỏng hiện 

tại và gây ra áp lực lãi vay cho các doanh nghiệp. Và với 

một doanh nghiệp có tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn 

khá cao như Hòa Thọ (hơn 65%), những biến động tăng 

giảm của lãi suất chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

sức khỏe tài chính của Tổng Công ty. 

Đây cũng là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp 

nói chung và Tổng Công ty nói riêng. Trước khó khăn 

đó, Hòa Thọ luôn có những kế hoạch để tiết kiệm chi phí 

tài chính, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.



RỦI RO LUẬT PHÁP

Hệ thống chính trị, pháp luật, chính sách quốc gia ảnh 

hưởng đến sự ổn định và khả năng phát triển của toàn bộ 

nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng. Tổng 

Công ty Hoà Thọ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt 

Nam và chịu sự điều chỉnh bởi luật của hệ thống pháp luật 

Việt Nam như Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế Toán, Luật Lao 

Động… Ngoài ra, Tổng Công ty phải tuân thủ các chính 

sách, thông tư, nghị định liên quan đến thuế hải quan, liên 

quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Tổng 

Công ty còn chịu tác động các điều luật của thị trường 

chứng khoán Việt Nam vì doanh nghiệp đang niêm yết tại 

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). 

Với các điều luật, chính sách pháp luật liên tục đổi mới để 

phù hợp với nền kinh tế, Hòa Thọ luôn chủ động cập nhật 

liên tục, nghiên cứu luật và chính sách kỹ lưỡng nhằm vừa 

nâng cao hiệu quả phòng ngừa các rủi ro pháp lý trong 

hoạt động kinh doanh, vừa duy trì hoạt động hiệu quả.

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Tại thị trường Việt Nam, ngành dệt may đóng vai trò 

quan trọng và sử dụng lực lượng lao động lớn. Các 

doanh nghiệp trong ngành không ngừng cạnh tranh 

về năng suất và chất lượng sản phẩm, khiến quản lý 

lao động trở thành một thách thức đáng kể đối với 

Tổng Công ty Hòa Thọ.

Chi phí lao động chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí tổng 

cộng của Tổng Công ty, để đào tạo một nhân công 

lành nghề phải mất khoảng thời gian từ 3-6 tháng. 

Trong thời gian này, Công ty phải chịu chi phí đào tạo, 

chi phí hư hỏng sản phẩm do công nhân chưa lành 

nghề. Do đó, biến động nhân sự là rủi ro cho Tổng 

Công ty. Mặc dù phải đối mặc với những khó khăn về 

nguồn lao động, Tổng Công ty đã nỗ lực và cố gắng 

duy trì việc làm, thu nhập cho toàn thể nhân viên, duy 

trì chính sách đãi ngộ, lương thưởng, phúc lợi hợp lý 

nhằm thu hút và giữ chân người lao động nhằm đảm 

bảo nguồn nhân lực đủ mạnh mẽ để phục vụ sản xuất 

một cách hiệu quả.

RỦI RO CẠNH TRANH

Ngành dệt may Việt Nam luôn phải chịu sự cạnh 

tranh mạnh mẽ về nguyên vật liệu từ các quốc gia 

xuất khẩu có nguyên vật liệu giá rẻ như Trung Quốc, 

Ấn Độ, Indonesia, Campuchia… Đặc biệt hơn, trong 

năm qua, Bangladesh đã nhanh chân vượt lên chiếm 

vị trí thứ hai những quốc gia xuất khẩu dệt may lớn 

nhất thế giới. Ngành dệt may Việt Nam đánh rơi vị 

trí thứ hai vào tay Bangladesh chủ yếu nằm ở vấn 

đề giá cả, nhất là trong tình trạng nền kinh tế đang 

khó khăn như hiện nay, cụ thể, mức lương tối thiểu 

ở Bangladesh hiện là 75 USD/tháng, trong khi mức 

lương tối thiểu ở Việt Nam và Trung Quốc lần lượt 

là 199 USD/tháng và 300 USD/tháng. Tuy nhiên, 

theo phân tích của Tổ chức tham vấn và phân tích 

GlobalData có trụ sở tại Anh, bất chấp những lợi thế 

mà các doanh nghiệp sản xuất Bangladesh đang 

có, Việt Nam vẫn tiếp tục xếp hạng cao hơn về chất 

lượng sản phẩm, năng suất lao động và thời gian 

giao hàng.

Ngoài ra, việc tham gia sâu rộng vào các Hiệp định 

Thương mại thế giới như CPTPP, EVFTA và RCEP… 

sẽ là cơ hội của ngành sản xuất dệt may nội địa 

không ngừng được nâng cấp, cải thiện và tạo cơ hội 

cho hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam mở rộng thị 

phần trên thị trường thế giới. 

Để tận dụng cơ hội này cũng như duy trì năng lực 

cạnh tranh, doanh nghiệp dệt may nói chung và Hòa 

Thọ nói riêng cần liên tục cải thiện năng suất, áp 

dụng kĩ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, 

tăng cường công tác quản trị nhân lực, đảm bảo 

phát triển thị trường bền vững để giảm thiểu chi phí 

sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
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RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU

Đối với Tổng Công ty Hòa Thọ, việc đảm bảo nguồn cung 

nguyên liệu đầu vào là vô cùng quan trọng, đặc biệt là bông, 

xơ và vải. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, nguồn cung của 

các nguyên liệu này không đáp ứng được yêu cầu về số 

lượng và chất lượng, do đó phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Đối với mảng may, vải chiếm tỷ trọng lớn nhất (80% nguyên 

liệu), và chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, đóng góp 

đến 89% tổng lượng nhập khẩu. Còn mảng sợi, bông và xơ 

PE chiếm phần lớn chi phí sản xuất sợi của Tổng Công ty, 

và cũng phải nhập khẩu. Đặc biệt, bông là một trong những 

mặt hàng có giá biến động mạnh, có tác động lớn đến lợi 

nhuận của Tổng Công ty.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Ngành dệt may không chỉ đóng vai trò 

quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu 

mặc của con người và tạo ra nhiều việc 

làm mà còn mang theo mặt trái là sự 

ô nhiễm môi trường đáng kể. Sản xuất 

trong ngành đòi hỏi sự tiêu thụ lớn về 

nước, năng lượng và hóa chất trong quá 

trình sản xuất sợi, làm tăng nguy cơ ô 

nhiễm môi trường.

RỦI RO KHÁC

Bên cạnh những rủi ro trên, Tổng Công ty Hoà Thọ cũng luôn đối mặt với những rủi ro không kiểm soát được như dịch 

bệnh, thiên tai, cháy nổ…. Do đó, Tổng Công ty luôn thực hiện chủ trương theo dõi và nắm bắt thông tin kịp thời nhằm 

đưa ra các biện pháp phòng vệ hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng Công ty duy trì cơ sở dữ liệu thông tin liên tục về tình hình môi trường xung quanh, đồng thời xây dựng các kịch 

bản đáp ứng linh hoạt cho mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Điều này giúp Tổng Công ty đưa ra quyết định nhanh 

chóng và hiệu quả, đồng thời bảo vệ tốt nhất cho nhân viên, tài sản và hoạt động kinh doanh toàn bộ của Tổng Công ty.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lũy kế cả năm 2023, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,3 triệu tấn bông (giảm 

6,8% so với năm 2022), với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ USD. Con số này giảm mạnh 29,7% về trị giá so với năm 2022. Sở dĩ 

trị giá giảm mạnh là do giá bông nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp, đạt 2.117 USD/tấn. 

Trong khi đó, trong năm 2022, bình quân giá bông nhập khẩu về nước ta là 2.807 USD/tấn. Mặc dù giá bông đầu vào 

đang có xu hướng giảm nhưng chi phí logistic vẫn cao bởi ảnh hưởng từ xung đột giữa Hamas -Israel, giá dầu tiếp tục 

tăng bởi những tuyên bố cắt giảm sản lượng tự nguyện của các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), 

và lạm phát vẫn cao tại hầu hết các nền kinh tế trên thế giới.

Ngoài ra, việc nhập khẩu vải chủ yếu từ Trung 

Quốc khiến Hòa Thọ khó hưởng lợi từ các các hiệp 

định thương mại tự do (FTA), do các FTA hiện nay 

như EVFTA hay CPTPP đều có yêu cầu nguyên 

liệu sản xuất phải có xuất xứ từ Việt Nam hoặc 

nước thành viên của hiệp định.

Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời 

gian tới, Tổng Công ty tập trung đẩy mạnh kiểm 

soát chất lượng và giá cả nguyên vật liệu đầu vào 

nhằm đáp ứng chất lượng sản phẩm, tối ưu hoá 

chuỗi cung ứng, hạn chế rủi ro từ phía nguyên vật 

liệu nhập khẩu.

Nhận thức được tầm quan trọng của 

việc bảo vệ môi trường, Tổng Công ty 

Hòa Thọ luôn đặc biệt chú trọng vào 

việc sử dụng nguyên liệu và năng lượng 

một cách hiệu quả. Tổng Công ty đầu tư 

vào hệ thống năng lượng điện mặt trời 

và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, 

hạn chế lãng phí trong sản xuất. Đồng 

thời, để giảm thiểu rủi ro về ô nhiễm môi 

trường, Tổng Công ty luôn thực hiện các 

biện pháp trách nhiệm môi trường như 

thực hiện sản xuất xanh, tuân thủ các 

quy định pháp luật về môi trường, và đề 

xuất các giải pháp để xử lý nước thải và 

khắc phục các vấn đề môi trường khác.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT  Họ tên Chức vụ  Tỷ lệ cổ phần sỡ hữu cổ
phần tại ngày 31/12/2023

1 Ông Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT  3,12% 

2 Ông Nguyễn Văn Hải Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc  0,39%  

3 Ông Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc  0,76% 

4 Bà Trần Tường Anh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc  0,66% 

5 Ông Lê Quốc Ân Thành viên HĐQT độc lập  0,08% 

Chức vụ Chủ tịch HĐQT

Quá trình công tác

• Tháng 03/1990 - 04/1994 Chuyên viên công ty Thương mại tổng hợp Tam Kỳ, Quảng Nam - Đà Nẵng

• Tháng 05/1994 - 03/1997 Phó phòng kinh doanh XNK may Chi nhánh Vinatex Đà Nẵng

• Tháng 04/1997 - 05/2001 Trưởng phòng kinh doanh XNK may Chi nhánh Vinatex Đà Nẵng

• Tháng 05/2001 - 07/2001 Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2001 - 12/2005 Giám đốc điều hành Công ty Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 01/2006 - 12/2010 Phó Tổng Giám đốc Công ty dệt may Hòa Thọ, nay là Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 
Hòa Thọ

• Tháng 4/2010 Phó Bí Thư Đảng Ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 03/2010 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hòa Thọ - Quảng Nam

• Tháng 01/2011 - 07/2020 Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 04/2015 đến nay Bí Thư Đảng Ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 06/2017 – 31/07/2020 Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

• 01/01/2019 - 31/12/2019 Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Dệt may Việt Nam

• 01/01/2020 đến nay Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam

• 28/05/2020 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May Huế

• 01/08/2020 đến nay Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Ông Nguyễn Đức Trị
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01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

• Năm 1992 – 2000 Trưởng Xưởng Thêu Tự động Công ty VINTEX Đà Nằng

• Năm 2001 – 2005 Giám đốc nhà máy May I – Công ty Dệt may Hòa Thọ

• Năm 2006 – 02/2007 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy May Hòa Thọ 1 – Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 
Hòa Thọ

• Tháng 03/2007 – 04/2009 Giám đốc điều hành Tổng Công ty kiêm Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - Đông Hà.

• Tháng 05/2009 – 2013 Giám đốc điều hành Tổng Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy May 1, Nhà máy Veston 
Ban nghiên cứu cải tiến ngành may Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

• Năm 2014 – 08/2020 Phó Tổng Giám đốc thường trực, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt 
may Hòa Thọ

• Tháng 06/2020 đến nay Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2020 đến nay Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Quá trình công tác

• Năm 1999 - 2000 Cán bộ xuất nhập khẩu tại XN May 1 - Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Năm 2001 - 2002 Cán bộ xuất nhập khẩu tại Phòng Kinh doanh - XNK May - Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Năm 2003 - 2004 Phó Trưởng phòng Kinh doanh -XNK May tại Phòng Kinh doanh – XNK May - Công 
ty Dệt May Hòa Thọ

• Năm 2005 - 2007 Phó TP.KD-XNK Sợi tại Phòng KD-XNK Sợi - Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Năm 2008 - 2011 Phó Giám đốc Công ty Sợi Hòa Thọ tại Công ty Sợi Hòa Thọ - Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt May Hòa Thọ

• Năm 2012 – 2013 Trưởng phòng Kinh soanh Sợi tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ

• Năm 2013 - 2014 Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng Kinh soanh Sợi tại Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt May Hoà Thọ

• Tháng 07/2014 đến nay Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ

• Tháng 06/2017 đến nay Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ

• Tháng 3/2015 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình

• Tháng 11/2015 đến nay Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MVT Cơ khí xây dựng Hòa Thọ

• Tháng 06/2022 đến nay Thành viên HĐQT Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

• Tháng 04/2023 đến nay Thành viên HĐQT CTCP Dệt May Huế

Chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

• Tháng 07/1994 – 08/2017
Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, Phó trưởng phòng Tổ chức lao động, Phó 
trưởng phòng hành chính Nhân sự, Chánh văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Dệt 
May Hòa Thọ

Tháng 01/2011 – 06/2014 Giám đốc điều hành Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Tháng 07/2014 đến nay Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 05/2014 – 04/2022 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thời trang Hòa Thọ

• Tháng 04/2015 đến nay Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 04/2016 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Chức vụ Thành viên HĐQT độc lập

Quá trình công tác

• Năm 1972 – 1975  Chuyên viên Quỹ Phát Triển Kinh Tế Quốc gia

• Năm 1975 – 1998  Tổng giám đốc Công ty Dệt Việt Thắng

• Năm 1998 – 2010  Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt Nam

• Năm 2010 đến nay  Nghỉ hưu theo chế độ

• 06/2017 đến nay  Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

Ông Nguyễn Văn Hải Ông Nguyễn Ngọc Bình

Bà Trần Tường Anh

Ông Lê Quốc Ân
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THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát

Quá trình công tác

• Từ 2002 - 2007  Kế toán tại DNTN Thái Dương

• Từ 2007 - 2007  Kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật

• Từ 2007 - 2013  Kế toán tại phòng TCKT của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Từ 2013 - 2019  Phó phòng tài chính Kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Từ 2019 đến nay  Trưởng Ban kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Trưởng 
Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Từ 09/2013 đến nay  Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Duy Xuyên

Chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát

Quá trình công tác

• Tháng 02/1990 – 07/1998 Công nhân bảo trì 3 – 4, PX Sợi nhà máy Dệt Hòa Thọ

• Tháng 08/1998 – 12/1999 Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Xí nghiệp  
may 1 Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 01/2000 – 02/2002 Giám đốc Xí nghiệp may 2, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Dệt May 
Hòa Thọ

• Tháng 03/2002 – 12/2002 Phó phòng TCLĐ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 01/2003 – 04/2007 Thường trực Đảng ủy, Thường trực thi đua – khen thưởng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Ủy viên Ban TV Công đoàn TCT Tổng Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 05/2007 – 04/2015 Thường trực Đảng ủy, Thường trực thi đua – khen thưởng, Ủy viên Ban TV Công 
đoàn TCT Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 05/2015 – 10/2017 Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Thi đua-Khen thưởng, Ủy viên Ban TV Công đoàn 
TCT Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 06/2017 đến nay Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa 
Thọ

• Tháng 11/2017 đến nay Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty 
tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Bà Nguyễn Thị Kim Khanh Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Quá trình công tác

• Tháng 06/2013 – nay  Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

• Tháng 04/2023 – nay  Thành viên Ban kiểm soát tại Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Ông Hoàng Duy Khánh

STT  Họ tên Chức vụ  Tỷ lệ cổ phần sỡ hữu cổ
phần tại ngày 31/12/2023

1 Bà Nguyễn Thị Kim Khanh Trưởng Ban Kiểm Soát  0,22% 

2 Ông Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát  0,33% 

3 Ông Vũ Ngọc Tú
Thành viên Ban kiểm soát (đến ngày 

14/04/2023)
 -     

4 Ông Hoàng Duy Khánh
Thành viên Ban kiểm soát (từ ngày 

15/04/2023)
 -     



40 Báo cáo thường niên 2023 41Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ

03
BAN ĐIỀU HÀNH

STT  Họ tên Chức vụ  Tỷ lệ cổ phần sỡ hữu cổ
phần tại ngày 31/12/2023

1 Ông Nguyễn Văn Hải Tổng Giám đốc  0,39% 

2 Bà Trần Tường Anh Phó Tổng giám đốc  0,66% 

3 Ông Nguyễn Ngọc Bình Phó Tổng giám đốc  0,76% 

4 Bà Hoàng Thùy Oanh Phó Tổng giám đốc  0,52% 

5 Bà Trần Thị Hòa Châu Phó Tổng giám đốc  0,33% 

6 Ông Phạm Ngọc Trung Giám đốc điều hành  0,39% 

7 Ông Phan Quang Long Giám đốc điều hành  0,39% 

8 Ông Nguyễn Văn Cường Giám đốc điều hành  0,27% 

9 Ông Nguyễn Phước Hoàng Giám đốc điều hành  0,15% 

10 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng Giám đốc điều hành  0,12% 

11  Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giám đốc điều hành  0,06% 

12 Bà Nguyễn Thị Tường Long Kế toán trưởng  0,15% 

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Văn Hải, Bà Trần Tường Anh, Ông Nguyễn Ngọc Bình :  vui lòng xem tại Sơ yếu lí lịch Hội đồng 

quản trị

Bà Hoàng Thuỳ Oanh

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

• Tháng 12/2000 – 03/2002  Chuyên viên Xuất nhập khẩu tại chi nhánh Vinatex Đà Nẵng

• Tháng 04/2002 – 04/2004  Cán bộ phòng Kinh doanh – XNK May Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 05/2004 – 07/2009  Phó phòng kinh doanh XNK May Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2009 – 05/2014  Trưởng phòng kinh doanh May Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 01/2011 – 06/2014  Giám đốc điều hành Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 07/2014 đến nay  Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2020 đến nay  Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần may Hòa Thọ - Duy Xuyên

• Tháng 04/2023 đến nay  Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội

Bà Trần Thị Hoà Châu

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

• Tháng 04/2003 – 11/2007 Nhân viên Phòng Kinh Doanh May Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 12/2007 – 02/2009 Đội trưởng Phòng Kinh Doanh May Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 03/2009 – 04/2013 Phó Phòng Kinh Doanh May Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 05/2013 – 05/2015 Trưởng Phòng Kinh Doanh May 2 Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 06/2015 – 07/2020 Giám Đốc Điều Hành kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh May 2 Tổng Công ty Cổ   
phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2020 – 04/2022 Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh May 2 Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 05/2022 đến nay Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh May 1 Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 05/2017 đến nay Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Hội An
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Ông Phạm Ngọc Trung

Chức vụ Giám đốc điều hành

Quá trình công tác

• Năm 2000 – 2007 Phụ trách kế hoạch Xí nghiệp may 2, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Năm 2008 – 2009 Phó Giám đốc Xí nghiệp may 2, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Năm 2010 – 08/2014 Giám đốc nhà máy may Veston Hòa Thọ, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2014 đến nay Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc nhà máy may Veston Hòa Thọ, Tổng Công ty 
Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2015 - 08/2020 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hòa Thọ - Duy Xuyên

• Tháng 08/2014 – 03/2016 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hòa Thọ - Phú Ninh

• Tháng 04/2016 – 08/2016 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần May Hòa Thọ - Phú Ninh

• Tháng 09/2016 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hòa Thọ - Phú Ninh

Ông Nguyễn Phước Hoàng

Chức vụ Giám đốc điều hành

Quá trình công tác

• Tháng 07/1996 – 04/1999 Công nhân Nhà máy sợi Hòa Thọ - Công ty Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 05/1999 – 09/2004 Trưởng ca sản xuất Nhà máy sợi Hòa Thọ - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa 
Thọ

• Tháng 10/2004 – 02/2013 Phụ trách Lao động Nhà máy sợi Hòa Thọ - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa 
Thọ

• Tháng 04/2013 - 03/2016 Phó giám đốc Nhà máy sợi Hòa Thọ 2 - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 04/2016 đến nay Giám đốc Nhà máy sợi Hòa Thọ 2 - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2020 đến nay Giám đốc điều hành Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Ông Phan Quang Long

Chức vụ Giám đốc điều hành

Quá trình công tác

• Tháng 06/1993 – 1995 Cán bộ kế hoạch tiền lương tại Xí nghiệp May Điện Bàn

• Năm 1995 – 2002 Cán bộ vật tư xí nghiệp May Điện Bàn

• Năm 2002 – 2013 Phụ trách kế hoạch Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn

• Năm 2013 – 05/2014 Phó Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn

• Tháng 06/2014 đến nay Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn

• Tháng 08/2015 – 07/2017 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hiệp Đức

• Tháng 01/2016 đến nay Giám đốc điều hành Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ kiêm Giám Đốc Công 
ty May Hòa Thọ - Điện Bàn

Ông Nguyễn Văn Cường

Chức vụ Giám đốc Điều hành phụ trách tài chính

Quá trình công tác

• Tháng 12/1984 – 12/1987 Kế toán HTX MB Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam

• Tháng 01/1988 – 12/1997 Kế hoạch, kế toán xí nghiệp May Điện Bàn

• Tháng 1/1988 – 09/2003 Kế toán trưởng Công ty May Quảng Nam

• Tháng 09/2003 – 08/2011 Chuyên viên, Phó phòng TCKT, Trưởng phòng TCKT Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 
Hòa T họ

• Tháng 08/2011 – 12/2019 Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 04/2014 đến nay Trrưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Quảng Nam

• Tháng 01/2020 đến nay Giám đốc điều hành tài chính, Người phụ trách Quản trị Công ty Tổng Công ty Cổ 
phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 01/2020 đến nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Hòa Thọ Thăng Bình

• Tháng 11/2020 đến nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Duy Xuyên

• Tháng 05/2022 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thời trang Hòa Thọ
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Bà Nguyễn Thị Tường Long

Chức vụ Kế toán trưởng

Quá trình công tác

• Tháng 10/2005 – 12/2013  Kế toán viên – Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 01/2014 – 06/2020  Phó phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 07/2020 đến nay  Kế toán trưởng  Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 06/2017 đến nay  Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thời trang Hòa Thọ

• Tháng 04/2022 đến nay Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP May Hòa Thọ Hội An

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng

Chức vụ Giám đốc điều hành

Quá trình công tác

•  Tháng 05/2012 - 06/2013  Nhân viên kinh doanh Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu May Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt May Hòa Thọ

•  Tháng 06/2013 - 08/2014  Đội trưởng Phòng kinh doanh May 1 Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

•  Tháng 08/2014 - 12/2017  Phó Phòng kinh doanh May 1 Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

•  Tháng 01/2018 - 04/2023  Trưởng Phòng kinh doanh May 5 Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

•  Tháng 04/2023 - nay  Giám đốc điều hành Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ Giám đốc điều hành

Quá trình công tác

• Tháng 09/2007  Chuyên viên văn phòng Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ

• Tháng 08/2012  Chuyên viên Phụ trách Trách nhiệm xã hội – Văn phòng Tổng CTCP Dệt May Hòa 
Thọ

• Tháng 01/2014  Phó chánh văn phòng Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2017 đến nay  Chánh văn phòng Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

• Tháng 08/2022 đến nay  Bí thư chi bộ Văn phòng Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ

• Từ 06/04/2023 đến nay  Giám đốc điều hành kiêm Chánh văn phòng Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ
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STT Năm Đơn vị Mức lương bình quân

1 2020 Triệu đồng/người/tháng 7,4

2 2021 Triệu đồng/người/tháng 8,78

3 2022 Triệu đồng/người/tháng 9,96

4 2023 Triệu đồng/người/tháng  9,66 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (triệu đồng/tháng/người)

Tổng Công ty và Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo 

được sự đoàn kết, đồng lòng của người lao động trong sản xuất kinh doanh. Từ những chính sách quan tâm, chăm lo 

đó, nguồn lao động của Tổng Công ty luôn ổn định đảm bảo thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và các 

năm tiếp theo.

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng

I Phân loại theo giới tính

1 Nam  2.564 25,30%

2 Nữ  7.569 74,70%

II Phân loại theo trình độ

1 Triǹh độ đại học, trên đại học           459 4,53%

2 Triǹh độ Cao đẳng, Trung cấp           591 5,83%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật           301 2,97%

4 Triǹh độ lao động phổ thông        8.782 86,67%

III Theo đối tượng lao động

1 Lao động trực tiếp        6.967 68,76%

2 Lao động gián tiếp        3.166 31,24%

IV Theo thời hạn HĐLĐ

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm           -   0,00%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm             10 0,10%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn      10.123 99,90%

V Theo cấp quản lý

1 Quản lý cấp cao             12 0,12%

2 Quản lý cấp trung             30 0,30%

3 Quản lý cấp chi nhánh             38 0,38%

4 Chuyên viên, nhân viên      10.053 99,21%

VI Theo độ tuổi

1 Từ 18 đến 25 tuổi        1.114 10,99%

2 Từ 26 đến 35 tuổi        4.226 41,71%

3 Từ 36 đến 45 tuổi        3.745 36,96%

4 Trên 45        1.048 10,34%

Tổng cộng 10.133 100%

Số lượng người lao động trong năm

47Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ
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Tổng Công ty nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối 

với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tổng Công ty đã tận dụng mọi 

cơ hội để tạo ra môi trường làm việc tích cực, đảm bảo đầy đủ điều kiện cho 

người lao động và tập trung vào việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần 

và môi trường làm việc. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

người lao động để có chính sách hỗ trợ hợp lý cho người lao động. Công tác 

đào tạo và tuyển dụng được duy trì với chất lượng cao, giúp nâng cao năng 

lực và chất lượng nguồn lao động ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, người lao động 

có thể yên tâm và gắn bó vững chắc với Tổng Công ty, đồng hành trong sự 

phát triển và thành công của Công ty.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

- Quy trình trả lương cho người lao động căn cứ vào 

kết quả sản xuất kinh doanh tổng thể của đơn vị và 

mức đóng góp cá nhân của từng người lao động. 

Áp dụng nguyên tắc trả lương theo hệ số, lương 

khoán, và lương sản phẩm dựa trên hiệu quả sản 

xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo tính công bằng và 

khuyến khích sự đóng góp tích cực. Đảm bảo việc 

chi trả lương đầy đủ, đúng thời gian quy định cho 

người lao động, chi trả bổ sung tiền lương tháng 13 

và lương thưởng Tết. Ngoài ra Tổng Công ty chi trả 

bổ sung tiền thưởng vào các dịp lễ Tết Dương lịch, 

30/4, 1/5, lễ Quốc Khánh, chi thưởng thâm niên, lì 

xì Tết,…

- Các chính sách thi đua khen thưởng các tập thể, 

cá nhân xuất sắc để động viên người lao động có 

thành tích tốt sáng tạo, năng suất cao.

- Đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên 

trong Tổng Công ty yên tâm công tác, đáp ứng 

được mức sống cơ bản của người lao động.

CHÍNH SÁCH DỰ KIẾN LƯƠNG, THƯỞNG CHO CBCNV NĂM 2024

Tiếp tục duy trì chế độ lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo, thăng tiến cho 

người lao động. Tăng lương 6 – 10 % so với năm 2023, tùy vào tình 

hình sản xuất kinh doanh để ban hành các chính sách chăm lo đời sống 

người lao động ngày càng tốt hơn.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI 

•	 Tổ chức các hoạt động du lịch trong và ngoài nước cho cán bộ 

công nhân viên của Tổng Công ty.

•	 Tổ chức các hoạt động văn thể mỹ: thi nấu ăn, thi ngày hội dân 

gian, đá bóng,… nhằm tạo không khí tích cực và gắn kết giữa các 

cán bộ nhân viên.

•	 Chủ động đề xuất kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm 

bảo tìm kiếm, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 

cao có chất lượng và năng lực cao.

•	 Tham gia Bảo hiểm rủi ro 24/24 cho toàn bộ CBCNV và bảo hiểm 

chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ nhân sự chủ chốt, tầm soát ung 

thư cho lao động nữ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV 

tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

•	 Thực hiện đầy đủ quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm 

xã hội như: tham gia đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 

động.

•	 Hỗ trợ du lịch, nghỉ mát hàng năm cho cán bộ công nhân viên, tổ 

chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

•	 Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo môi trường làm việc 

xanh, sạch, đẹp. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp để 

người lao động yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.

•	 Hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tang chế, nhà có con 

gửi trẻ, công tác phí, hỗ trợ đưa đón đi làm việc.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Tổng Công ty tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, 

kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng và có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Tổng Công ty.

HTG luôn coi nhân lực là tài sản quý giá nhất, để tồn tại và phát triển cần nguồn nhân lực chất lượng là điều kiện tiên 

quyết và hàng đầu của Tổng Công ty. Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng Công ty 

tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tính cực tham gia các khóa học nâng cao chất lượng nhân sự như: 

Young talent, Giám đốc, Aigle, Kỹ năng mềm, Bảo trì, Nghiệp vụ Hải quan,…
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM 2023



52 Báo cáo thường niên 2023 

01 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2022 TH 2023  TH 2023/2022

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 5.178.538 4.700.210 90,76%

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 4.564.510 4.268.076 93,51%

3
 Doanh thu hoạt động tài
chính

Triệu đồng 97.315 84.155 86,48%

4
 Chi phí tài chính, bán hàng
quản lý doanh nghiệp

Triệu đồng 360.686 311.846 86,46%

5 Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 352.160 206.842 58,74%

6 Lợi nhuận khác Triệu đồng 5.093 3.969 77,93%

7 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 357.252 210.811 59,01%

8 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 284.986 169.873 59,61%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

210.811 
triệu đồng

Lợi nhuận

4.700.210 
triệu đồng

Doanh thu thuần

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều khó 

khăn và thách thức, khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ghi 

nhận mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với kỳ vọng, chủ yếu do 

tổng cầu suy giảm. Ngành dệt may không phải là ngoại lệ, cũng 

chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế toàn cầu. Với doanh thu chủ 

yếu đến từ bán hàng và gia công hàng dệt may (chiếm hơn 99%), 

và 90% sản phẩm đầu ra được xuất khẩu, Tổng Công ty phải đối 

diện với tình hình hoạt động kinh doanh không khả quan trong năm 

vừa qua.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm 9,24% so với năm 2022, trong khi 

giá vốn hàng bán chỉ giảm 6,49%. Nguyên nhân là do giá vải đầu 

vào từ Trung Quốc và giá năng lượng phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh đều tăng cao.Do đó lợi nhuận gộp ghi nhận giảm 

đến 29,62% so với năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính cũng 

ghi nhận giảm 13,52% so với cùng kỳ, do đó không thể cải thiện 

lợi nhuận của Tổng Công ty, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh vì thế giảm mạnh 41,26% so với năm ngoái, đạt 206.842 

triệu đồng.

CƠ CẤU DOANH THU THUẦN HỢP NHẤT

Khoản mục
Năm 2022 Năm 2023

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Ngành may  3.972.083 76,70% 3.772.753 80,27%

Ngành sợi  1.206.455 23,30%  927.457 19,73%

Tổng Cộng  5.178.538 100%  4.700.210 100%

CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP

Khoản mục
Năm 2022 Năm 2023

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Ngành may  498.203 81,14%  417.750 96,67%

Ngành sợi  115.824 18,86% 14.384 3,33%

Tổng Cộng  614.027 100% 432.134 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng
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01 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Khoản mục
Năm 2022 Năm 2023

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Xuất khẩu 4.783.420 92,37% 4.473.679 95,18%

Ngành may 3.776.102 78,94% 3.631.055 81,16%

Ngành sợi 1.007.318 21,06% 842.624 18,84%

Nội địa 395.118 7,63% 226.531 4,82%

Ngành may 195.982 49,60% 141.698 62,55%

Ngành sợi 199.136 50,40% 84.833 37,45%

Tổng cộng 5.178.538 100% 4.700.210 100%

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
Đơn vị tính: triệu đồng

Doanh thu cả hai mảng may và sợi của Tổng Công 

ty ở cả hai thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm 

trước. Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam 

(VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2023 

đạt khoảng 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022. 

Trong đó, xuất khẩu hàng may mặc giảm 3,1 tỷ USD 

(giảm 8,9%). Tuy nhiên, doanh thu may xuất khẩu của 

Tổng Công ty chỉ giảm 3,84%. Với doanh thu chủ yếu 

đến từ mảng may, Tổng Công ty có tỷ lệ sụt giảm giá 

trị doanh thu xuất khẩu may mặc thấp hơn so với mức 

giảm chung của nền kinh tế, thể hiện hoạt động kinh 

doanh của Tổng Công ty vẫn rất ổn định trong bối 

cảnh khó khăn chung.

Cơ cấu lợi nhuận gộp của Tổng Công ty có sự thay đổi 

đáng chú ý. Trong năm 2023, cơ cấu doanh thu thuần 

mảng may chiếm 80,27%, tuy nhiên trong cơ cấu lợi 

nhuận gộp, mảng may chiếm đến 96,67%. Nguyên 

nhân đến từ giá sợi giảm mạnh sau giai đoạn khan 

hiếm nguồn cung, mặt khác nguồn tồn kho nguyên 

vật liệu bông giá cao còn lớn đã tác động đến biên lợi 

nhuận mảng sợi của Tổng Công ty. 

Nội địa

Xuất khẩu

92,37%

7,63%

2022 95,18%

4,82%

2023

Năm 2023, thế giới chứng kiến sự phục hồi chậm 

của các nền kinh tế khi căng thẳng địa chính trị vẫn 

tồn tại làm phân mảnh thương mại, lạm phát duy trì 

mức cao ở các thị trường xuất khẩu may mặc chủ 

lực như Hoa Kỳ, Châu Âu khiến sức mua sụt giảm 

đáng kể... Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt 

động kinh doanh tổng thể của Tổng Công ty ở cả thị 

trường xuất khẩu lẫn nội địa. 

Doanh thu từ xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm vai trò 

chủ lực trong cơ cấu doanh thu của Tổng Công ty, 

với tỷ trọng tăng từ 92,37% lên 95,18%. Trong khi 

đó, tỷ trọng doanh thu nội địa giảm từ 7,63% xuống 

4,82%. Mặc dù Tổng Công ty đã đặt mục tiêu tăng 

cường doanh thu từ thị trường nội địa, nhưng mục 

tiêu vẫn đối diện với nhiều khó khăn.
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02 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2023
Trong năm 2023, Tổng Công ty tập trung đầu tư bổ sung thiết bị chiều sâu cho các đơn vị ngành may, ngành sợi, triển 

khai cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Tổng mức đầu tư năm 2023 

đạt 102 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 94 tỷ đồng.

TT Tên dự án đầu tư
Thời gian 

hoàn thành

Tổng mức 
đầu tư (tỷ 

đồng)

Giá trị hợp 
đồng (tỷ 

đồng)

Giá trị 
thực hiện 
2023 (tỷ 

đồng)

Giá trị giải 
ngân năm 
2023 (tỷ 

đồng)

Ghi chú

1 Dự án đầu tư chiều sâu 
ngành may năm 2023

Đợt 1 Tháng 4/2023 9,69 9,69 9,47 9,47

Đợt 2 Tháng 6/2023 8,72 8,72 8,28 8,28

Đợt 3 Tháng 
12/2023 40 40 35,38 25,89

Đầu tư thiết bị cắt trải vải 
tự động đã qua triển lãm Tháng 8/2023 2,4 2,4 2,4 2,4

2 Dự án đầu tư cải thiện 
sóng hài tại Tổng Công ty 2024 5,5 5,5 5,35 1,65

3 Dự án ĐTCS bổ sung thiết 
bị ngành sợi 2023 - 2024 18 2,7 2,7 0

4
Dự án đầu tư xây dựng 
nhà máy may Triệu Phong 
– giai đoạn 3

2022-2024 96 3,2 3,2 0,35

5
Dự án đầu tư hệ thống 
điện NLMT mái nhà tại 
Tổng công ty

2023 -2024 40 0,4 0,4 0

6
Dự án đầu tư cải tạo tổng 
thể và bổ sung thiết bị Nhà 
máy may Quảng Ngãi

2023 -2024 57 0,14 0,14 0

Các dự án chuyển tiếp từ 
năm 2022 sang

1 Dự án đầu tư chiều sâu 
ngành may đợt 4 – 2022 Quý I/2023 9,57 9,57 9,14 9,14

2 Dự án ĐTCSNM - đợt 2 
năm 2022 2022 5,79

3 Dự án ĐTCSNM - đợt 3 
năm 2022 2022 9,36

4 Dự án TP - giai đoạn 2 2022 1,11

5 Dự án ĐTCSNS - năm 2020 2022 1,33

56 Báo cáo thường niên 2023 
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03 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

STT Chỉ tiêu ĐVT 2022 2023 2023/2022 % %Tăng, giảm

1 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 2.413.126 2.507.721 103,92% 3,92%

2 Doanh thu thuần Triệu đồng 5.178.538 4.700.210 90,76% -9,24%

3
 Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh

Triệu đồng 352.160 206.842 58,74% -41,26%

4 Lợi nhuận khác Triệu đồng 5.093 3.969 77,93% -22,07%

5 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 357.252 210.811 59,01% -40,99%

6 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 284.986 169.873 59,61% -40,39%

7 EPS Đồng 7.146 4.444 62,19% -37,81%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2022 2023

Tổng tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

- Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 1,31 1,22

- Khả năng thanh toán nhanh lần 0,57 0,69

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 62,64% 66,63%

- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 167,70% 199,68%

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho vòng 5,16 5,09

- Vòng quay tổng tài sản vòng 2,18 1,91

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 5,50% 3,61%

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân % 36,65% 19,55%

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân % 11,99% 6,90%

-
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 
thuần

% 6,80% 4,40%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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03 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Khả năng thanh toán ngắn hạn của Tổng Công ty đã giảm từ 1,31 xuống còn 1,22 lần. Nguyên nhân chính là do 

mức tăng của nợ ngắn hạn tăng nhanh hơn so với mức tăng của tài sản ngắn hạn. Trong đó, chủ yếu là do vay ngắn 

hạn tăng 21,11% so với năm ngoái, tương đương 112 tỷ đồng. Trong năm vừa qua, Tổng Công ty đã thực hiện việc 

vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với tổng số dư cấp tín dụng lên đến 600 tỷ đồng, với thời hạn 

tối đa là 12 tháng. Mục đích của việc vay này nhằm hỗ trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp và phù hợp để phục vụ 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn đã tăng thêm 142 tỷ đồng, 

chủ yếu đến từ việc tăng các khoản tương đương tiền lên đến 190 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh tăng từ 0,57 lên 0,69 lần, bởi trong năm Tổng Công ty giảm hơn 178 tỷ đồng 

giá trị hàng tồn kho, tương đương mức giảm 18,71%. Bối cảnh tình hình kinh doanh ảm đảm khiến Công ty chủ 

động đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh của Tổng Công ty vì thế đã trở nên khả 

quan hơn năm trước. Cho thấy tài chính của Tổng công ty lành mạnh và vẫn có thể đảm bảo được các khoản nợ 

ngắn hạn của mình. 

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

20232022

1,221,31

0,690,57

VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Trong năm, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5,16 vòng xuống 5,09 vòng, điều này là do giá vốn hàng bán giảm 

6,49% trong khi hàng tồn kho bình quân chỉ giảm 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần giảm đã kéo 

theo giá vốn hàng bán giảm tương ứng, nhưng với mức thấp hơn so với mức giảm của doanh thu.

Vòng quay tổng tài sản giảm từ 2,18 vòng còn 1,91 vòng, nguyên nhân là do doanh thu thuần năm 2023 giảm 

9,24%, trong khi tổng tài sản bình quân lại tăng nhẹ 3,51%. 

Nhìn chung, ảnh hưởng của suy giảm sức mua toàn cầu và tình hình xuất khẩu kém khả quan đã ảnh hưởng mạnh 

mẽ tới năng lực hoạt động của Tổng Công ty.

20232022

5,095,16

1,912,18
Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Nhìn chung, các hệ số về khả năng sinh lời của Tổng Công ty đều giảm so với năm ngoái bởi tình hình kinh doanh 

khó khăn. Ảnh hưởng tiêu cực khiến các chỉ tiêu về lợi nhuận đều giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh lần lượt giảm 40,39% và 41,26%, cao hơn nhiều so với mức giảm của doanh thu thuần 

(-9,24%) và vốn chủ sở hữu (-7,17%) hay mức tăng của tổng tài sản bình quân (3,51%).

20232022

3,61%
5,50%

19,55%
6,90%

4,40%

36,65%

11,99%

6,8%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuẩn

VỀ CƠ CẤU VỐN

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Hòa Thọ năm vừa qua đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, Hệ số nợ/ Tổng tài sản tăng 

từ 62,64% lên 66,63% và Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu tăng từ 167,70% lên 199,68%. Mức tăng trong hai hệ số trên là 

do nợ phải trả tăng 10,53%, trong khi tổng tài sản chỉ tăng 3,92% và vốn chủ sở hữu giảm 7,17%. Nợ phải trả tăng 

thêm chủ yếu là do Tổng Công ty tiến hành vay thêm ngắn hạn trong năm để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh.

Hệ số nợ/Tổng tài sản của Tổng Công ty qua hai năm đều ở một mức độ hợp lý, khoảng 0,6, cho thấy Tổng Công 

ty hoàn toàn có thể chủ động trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ hiện tại, đồng thời khai thác tốt đòn bẩy tài 

chính. Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty qua hai năm đều lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Là doanh nghiệp với 

hoạt động chủ yếu là sản xuất, Tổng Công ty đang vận dụng nguồn vốn vay hiệu quả để tạo ra lợi nhuận và biến 

lợi nhuận thành vốn.

20232022

66,63%62,64%

199,68%
167,70%

Hệ số nợ/Tổng tài sản

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
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04 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN (TẠI NGÀY 31/12/2023)

Vốn điều lệ: 360.027.080.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 36.002.708 cổ phiếu 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Cổ phiếu phổ thông: 36.002.708 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.002.708 cổ phiếu  

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu
Tỷ lệ sở hữu/

VĐL (%)
Số lượng cổ 

đông

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức Cá nhân

1 Cổ đông lớn 22.274.205 61,87% 1 1 0

2 Công đoàn công ty 424.629 1,18% 2 2 0

3

Cổ đông khác 13.303.874 36,95% 2.814 6 2.808

-  Trong nước 13.294.507 36,92% 2.807 4 2.803

-  Nước ngoài 9.367 0,03% 7 2 5

TỔNG CỘNG 36.002.708 100% 2.817 9 2.808

Trong đó: - Trong nước 35.993.341 99,97% 2.810 7 2.803

                - Nước ngoài 9.367 0,03% 7 2 5

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2023)

Tên cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

Tập đoàn Dệt may Việt Nam 22.274.205 61,87%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU 

TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:  Năm 2023, 

Hòa Thọ đã tăng vốn góp của chủ 

sở hữu từ 300.030.750.000 đồng 

lên 360.027.080.000 đồng.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Trong 

năm 2023, Công ty không có giao 

dịch cổ phiếu quỹ 

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: 

Không có
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BÁO CÁO CỦA 
BAN ĐIỀU HÀNH
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01 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2022 TH 2023  TH 2023/2022

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 5.178.538 4.700.210 90,76%

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 4.564.510 4.268.076 93,51%

3 Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 97.315 84.155 86,48%

4
 Chi phí tài chính, bán hàng quản
lý doanh nghiệp

Triệu đồng 360.686 311.846 86,46%

5 Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 352.160 206.842 58,74%

6 Lợi nhuận khác Triệu đồng 5.093 3.969 77,93%

7 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 357.252 210.811 59,01%

8 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 284.986 169.873 59,61%

Kinh tế thế giới năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức, khi hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều 

có mức tăng trưởng thấp hơn mong đợi. Dưới ảnh hưởng 

chung của tình hình kinh tế thế giới, ngành dệt may cũng 

vừa trải qua năm 2023 với vô vàn khó khăn. Theo Tổng 

cục Hải quan, tính từ 1/1/2023 - 15/12/2023, tổng trị 

giá xuất khẩu hàng dệt may đã giảm 11,9%, đứng thứ 

2 trong số những nhóm ngành giảm nhiều nhất. Điểm 

sáng duy nhất là xuất khẩu xơ sợi, vẫn duy trì đà tăng 

trưởng về lượng trong bối cảnh giá xuất khẩu giảm do 

ảnh hưởng lạm phát toàn cầu, cho thấy tín hiệu tích cực 

đối với ngành dệt may Việt Nam. 

Mặc dù tình hình thị trường hết sức khó khăn ảnh hưởng 

đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty so 

với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên, với chỉ đạo sát sao của 

lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Hội đồng quản 

trị Tổng Công ty, sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự chủ 

động linh hoạt và sáng tạo của các đơn vị, sự chia sẻ, 

đồng lòng của tập thể người lao động, Tổng Công ty đã 

hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra 

năm 2023.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

Doanh thu thuần đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 90,76% so với năm 2022, đạt 105% kế hoạch năm 2023. 

Trong đó:

            + Doanh thu ngành may xuất khẩu đạt: 3.657 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2022.

            + Thời trang đạt: 88 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. 

            + Doanh thu ngành sợi đạt: 927 tỷ đồng, bằng 77% so với năm 2022.

            + Doanh thu khác: 28 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 262 triệu USD, bằng 95% so với năm 2022, đạt 116% kế hoạch năm 2023. 

Trong đó: 

            + Thị trường Mỹ 45%.

            + Thị trường Châu Âu 15%.

            + Thị trường châu Á 30% (trong đó Nhật Bản 21%).

            + Thị trường khác 10%.

Sản phẩm chủ yếu:

           + Sợi các loại: 16.430 tấn.

           + May các loại: 27 triệu sản phẩm.

Thu nhập bình quân đạt: 9,66 triệu đồng/người/tháng, bằng 97% so với năm 2022.

Lợi nhuận riêng đạt 220 tỷ đồng, bằng 64% so với năm 2022, đạt 115% kế hoạch năm 2023. 

Lợi nhuận hợp nhất đạt 211 tỷ đồng, bằng 59% so với năm 2022, đạt 106% kế hoạch năm 2023.

Khấu hao năm 2023 đạt 123 tỷ đồng, bằng 97% so với năm 2022.

Nộp ngân sách hợp nhất đạt: 170 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2022.
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02 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Chỉ tiêu 2022 2023
 TH 2023/ TH

2022
 Tỷ trọng năm

2022
 Tỷ trọng năm

2023

Tài sản ngắn hạn 1.619.067 1.761.376 108,79% 67,09% 70,24%

Tài sản dài hạn 794.059 746.345 93,99% 32,91% 29,76%

Tổng tài sản 2.413.126 2.507.721 103,92% 100% 100%

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu 2022 2023
 TH 2023/ TH

2022
 Tỷ trọng năm

2022
 Tỷ trọng năm

2023

Nợ ngắn hạn 1.238.127 1.441.465 116,42% 81,90% 86,27%

Nợ dài hạn 273.561 229.450 83,88% 18,10% 13,73%

Tổng nợ phải trả 1.511.688 1.670.915 110,53% 100% 100%

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng tài sản của Tổng Công ty trong năm 2023 tăng 3,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản ngắn 

hạn tăng 8,79% đạt 1.761.376 triệu đồng. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 761,13% so với 

năm 2022 (đặc biệt các khoản tương đương tiền tăng 2717,46% đạt 197.222 triệu đồng). Phải thu khách 

hàng cũng tăng 7,03%, bởi Tổng Công ty phải giãn thời gian thanh toán công nợ cho khách hàng trong bối 

cảnh kinh doanh khó khăn. Tài sản dài hạn giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do khấu hao 

tài sản cố định hữu hình tăng 7,12%.

Xét về cơ cấu năm 2023, tài sản ngắn hạn tăng từ 67,09% lên 70,24% trong tổng tài sản, tương đương với 

142.309 triệu đồng. Đóng góp phần lớn vào tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho, chiếm 43,49%. 

Tổng nợ phải trả trong năm 2023 tăng 10,53% so với năm 2022 đạt 1.670.915 triệu đồng. Trong đó, nợ ngắn 

hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ của Tổng Công ty, chiếm 86,27%, tức 1.441.465 triệu đồng, 

tăng 16,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng của nợ ngắn hạn chủ yếu đến từ 3 khoản mục chính là vay 

ngắn hạn, phải trả, phải nộp khác và phải trả người lao động. Trong đó vay ngắn hạn tăng 112.003 triệu đồng, 

đạt 642.689 triệu đồng, tức tăng 21,11% so với năm ngoái, nhằm tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp 

lý, hợp lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Các khoản phải trả, phải nộp khác 

và phải trả người lao động tăng lần lượt là 374,29% đạt 115.412 triệu đồng và 8,57% đạt 338.575 triệu đồng.

Nợ dài hạn của Tổng Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 273.561 triệu đồng xuống 229.450 triệu 

đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 42.194 triệu đồng, đưa tỷ lệ của nợ dài 

hạn xuống còn 13,73% trong tổng nợ phải trả. 

Có thể thấy, trong năm 2023 Tổng Công ty đã gia tăng nợ ngắn hạn và giảm tỷ lệ nợ dài hạn trong tỷ trọng cơ 

cấu nợ. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong cơ cấu vốn của Tổng Công ty, gánh nặng giá trị lãi vay của Tổng 

Công ty được giảm xuống. Nhìn chung, cơ cấu nợ của các doanh nghiệp ngành dệt may đều có nợ ngắn hạn 

chiếm tỷ trọng rất lớn.

Tài sản dài hạn

Nợ dài hạn
Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

67,09%

81,90%

32,91%

18,10%

Tài sản 
2022 Cơ cấu 

nợ 2022

70,23%

29,77%

Tài sản 
2023

86,27%

13,73%

Cơ cấu 
nợ 2023



03 NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Không ngừng xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh gắn với chuyển đổi số của Tổng 

Công ty giai đoạn 2021-2030 đã đề ra để định hướng phát triển cho Tổng Công ty phù hợp với 

xu hướng của thời đại.

Tổng Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy trình nội bộ trong 

suốt quá trình hoạt động, nghiêm túc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và Đại hội đồng quản trị đã ban hành.

•	 Cơ cấu lại mặt hàng, khách hàng cho cả hai ngành sợi và may, tiếp tục 

mở rộng hơn nữa thị trường Châu Âu và tận dụng tốt các lợi thế của các 

Hiệp định thương mại như EVFTA, KVFTA, CPTPP, RCEP mà Việt Nam 

đã ký kết và tham gia.

•	 Ngành may: phát triển và mở rộng thị trường mới thông qua nghiên cứu 

thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng, và đề xuất các sản phẩm phù 

hợp. Xây dựng các chính sách đảm bảo lợi ích của khách hàng, nhằm 

giữ vững mối quan hệ. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác kinh doanh và 

công tác sản xuất để hiểu rõ nhu cầu thị trường và điều chỉnh sản xuất 

theo đó.

•	 Ngành sợi: điều chỉnh sản xuất linh hoạt để đáp ứng nhanh chóng sự 

biến động của thị trường và nhu cầu khách hàng, nắm bắt cơ hội thị 

trường thông qua việc đầu tư vào nghiên cứu thị trường và dự báo nhu 

cầu, triển khai sản xuất và bán hàng hiệu quả.

•	 Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường và xây dựng các phương án 

dự phòng để ứng phó kịp thời với những thay đổi liên tục của thị trường. 

•	 Hoàn thiện Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tổng 

Công ty để tăng hiệu quả hoạt động của công tác thị trường, đón đầu 

các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

•	 Đặt sự chú trọng vào việc phát triển mạnh mẽ thị trường thời trang nội 

địa, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử để mở rộng và có những 

bước phát triển đột phá cho ngành thời trang nội địa của Tổng Công ty.

1

2

3

•	 Xây dựng và hoàn thiện các nhà máy đạt chuẩn 

thực chất, đảm bảo tiêu chuẩn nhà máy thông 

minh cho cả hai ngành Sợi và May. Tập trung 

triển khai thực hiện tốt và triệt để việc chuẩn hóa 

hệ thống sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng 

theo quy trình đã ban hành và duy trì để ổn định 

chất lượng, tăng năng suất, hạn chế thấp nhất 

các rủi ro phát sinh.

•	 Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất 

và quản lý chất lượng mà Tổng Công ty đã ban 

hành. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ 

khách hàng, chủ động cải thiện nâng cao năng 

suất tại các nhà máy, nâng cao uy tín thương hiệu 

Hòa Thọ, làm cơ sở để bộ phận kinh doanh khai 

thác đơn hàng, khai thác thị trường.

•	 Củng cố hệ thống sản xuất hiện đại và nhân sự kỹ 

thuật có khả năng quản lý tổ chức sản xuất tốt để 

hoạt động sản xuất được hiệu quả nhất, giá thành 

cạnh tranh, tạo ra sản phẩm chất lượng làm hài 

lòng khách hàng.

4

•	 Ứng dụng công nghệ thông tin sâu vào các mặt hoạt động của Tổng Công ty để đảm 

bảo mức độ sẵn sàng trong công tác chuyển đổi số.

•	 Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và góp phần bảo vệ thân 

thiện với môi trường.

•	 Đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao nhằm tiết 

kiệm chi phí nguồn nhân lực, khai thác hết năng lực của thiết bị tự động, tránh lãng phí 

và đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG2

CÔNG TÁC SẢN XUẤT

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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6

•	 Đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các 

dự án đầu tư của Tổng công ty. Công tác kế toán quản trị được 

cập nhật và báo cáo thường xuyên hàng tháng, phân tích chi phí 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng tháng kịp thời.

•	 Hoàn thiện hơn nữa công tác tài chính kế toán của Tổng Công 

ty, tăng cường công tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu 

quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty, đảm 

bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường 

của tình hình thế giới và trong nước, đảm bảo cho phát triển bền 

vững.

•	 Tiếp tục phát huy việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay dài 

hạn và ngắn hạn, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh đảm bảo các khoản hỗ trợ cho người 

lao động.

7

•	 Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và 

hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

•	 Không ngừng xây dựng thương hiệu Hòa Thọ lên tầm cao hơn, giữ vững và phát huy hơn nữa 

văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ và xem đây là nòng cốt 

trong quá trình phát triển của Tổng Công ty.

•	 Giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn của Tổng công ty, Công tác PCCC luôn 

được đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác 

PCCC tại các đơn vị thành viên. Từ đó kịp thời phát hiện và đưa ra biện pháp khắc phục ngay 

những nguy cơ có thể xảy ra.

•	 Tiếp tục tập trung cho công tác môi trường, phòng chống bão lụt, an toàn vệ sinh thực phẩm 

của Tổng Công ty.

5

•	 Kịp thời ban hành các chế độ chính sách, quy trình, quy định nhằm làm tốt công tác quản lý 

nguồn nhân lực tại Tổng công ty. Duy trì tốt các công tác đào tạo, quản lý, đã phối hợp với các 

trung tâm đào tạo tổ chức nhiều khóa học giúp nâng cao tay nghề người lao động.

•	 Luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo sự đoàn kết 

đồng lòng của người lao động trong sản xuất kinh doanh, duy trì tốt hệ thống trách nhiệm xã 

hội, môi trường theo các yêu cầu mới và tình hình mới. 

•	 Thực hiện tốt công tác truyền thông để xây dựng và giữ gìn hình ảnh, uy tín và thương hiệu của 

Tổng Công ty. Công tác truyền thông phải rõ ràng và xuyên suốt đến từng người lao động để 

người lao động thấu hiểu, chia sẻ và gắn bó với Tổng Công ty.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

CÔNG TÁC KHÁC

72 Báo cáo thường niên 2023 73Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
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04 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2024 %Kế hoạch/2023

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 4.500 95,66%

2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 247 94,27%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 220 104,27%

4 Thu nhập bình quân Tăng 6% - 10% so với năm 2023

05 CĂN CỨ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH

•	 Tiếp tục thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2030 gắn với chiến lược 

chuyển đổi số để đáp ứng với sự phát triển của thời đại và phù hợp với sự thay đổi trong tình hình mới.

•	 Chuyển dịch và tập trung đầu tư nguồn lực vào thị trường nội địa thông qua việc phát triển thương hiệu Merriman 

và Hoa Tho fashion.

•	 Tiếp tục tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, giữ vững mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách 

hàng.

•	 Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của HĐQT đã quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. Phát 

huy hoạt động quản trị của HĐQT, tăng cường mối liên hệ giữa HĐQT với cổ đông, giữa HĐQT và Ban điều hành.

•	 Đẩy mạnh công tác cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tập trung vào máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa, tiên tiến, 

hiện đại; quản lý chất lượng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực để đẩy mạnh năng suất lao động. 

•	 Cơ cấu lại mô hình hoạt động của Tổng Công ty theo hướng hiện đại, hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của Tổng 

Công ty. 

•	 Tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác 

sản xuất kinh doanh và hỗ trợ người lao động.

•	 Chú trọng công tác sáng kiến, sáng chế để cải tiến kỹ thuật và tiết kiệm chi phí về năng lượng, nước, phụ tùng thay 

thế.

•	 Tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động và bảo vệ môi trường bằng nhiều biện 

pháp.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 01 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ NGÀNH DỆT MAY
TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2023, toàn ngành dệt may phải trải qua 

giai đoạn cực kỳ khó khăn bởi nhu cầu toàn cầu 

suy giảm. Tính trong 11 tháng/2023, trị giá xuất 

khẩu hàng dệt may là 30,43 tỷ USD, giảm 12,3% 

(tương ứng giảm 4,25 tỷ USD) so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, giảm ở 3 thị trường chủ 

lực là Hoa Kỳ, EU (27 nước) và Hàn Quốc, riêng 

xuất khẩu sang Nhật Bản tăng nhẹ. Cụ thể: xuất 

sang Hoa Kỳ là 13,17 tỷ USD, giảm 18,2%; xuất 

sang EU (27 nước) là 3,54 tỷ USD giảm 13,8%; 

xuất sang Hàn Quốc là 2,82 tỷ USD, giảm 7,6%. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng dệt may sang thị 

trường Nhật Bản đạt 3,71 tỷ USD, tăng 0,3% so 

với cùng kỳ năm trước.

Sang năm 2024, khó khăn với ngành dệt may 

Việt Nam vẫn có thể kéo dài khi những yếu tố 

bất lợi như suy thoái kinh tế thế giới, khủng 

hoảng địa chính trị lan rộng, hành vi người tiêu 

dùng thay đổi, cạnh tranh về giá từ quốc gia đối 

thủ… vẫn còn hiện hữu.

Do vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may nói 

chung và Hòa Thọ nói riêng cần phải thận trọng 

khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2024, đồng thời tìm cơ hội từ thị trường 

Mỹ, nâng cao năng suất, phát triển những mặt 

hàng mới…

Bên cạnh đó, cần tận dụng và nắm bắt các cơ 

hội về sự hỗ trợ của các Hiệp định thương mại 

tự do như Hiệp định thương mại tự do giữa EU 

và Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh 

tế Toàn diện Khu vực ASEAN+6 (RCEP), Hiệp 

định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc 

Anh (UKVFTA),.. để phát triển và mở rộng quy 

mô thị trường nhiều hơn. 
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Nhu cầu mua sắm hàng may mặc của khách hàng giảm cùng với nhu cầu và giá 

bán của ngành sợi vẫn chưa được cải thiện đã khiến cho doanh thu của Tổng Công 

ty trong năm suy giảm so với cùng kỳ. Đứng trước tình hình đó, Ban điều hành Tổng 

Công ty nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Tập Đoàn Dệt May 

Việt Nam với quyết tâm cân bằng chi phí để đảm bảo sản xuất, đảm bảo việc làm 

và đời sống của người lao động. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã chủ 

động triển khai hàng loạt các giải pháp để thích ứng nhanh với tình hình mới và ổn 

định hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó, các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tổng Công ty đều được duy trì ở mức tốt.

"

"
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03
BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2024

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

•	 Năm 2023, thành viên HĐQT độc lập tham gia 100% các phiên họp của HĐQT và có những ý kiến đóng góp quan 

trọng vào công tác quản trị công ty. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia đưa ý kiến tham vấn, phản 

biện trước khi biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

•	 Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu rất sâu sắc về ngành dệt may nên rất thuận lợi cho quá trình đóng góp 

ý kiến cho HĐQT trong quá trình chỉ đạo triển khai các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. 

Thành viên HĐQT độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, 

Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành 

các công việc sau:

ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

•	 Các thành viên của HĐQT là những người có trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt đẹp 

với các đối tác và có uy tín trong ngành Dệt May. Các thành viên HĐQT luôn có tinh thần học hỏi, biết lắng nghe và 

ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên vì mục đích chung của Tổng Công ty.

•	 Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Từng thành viên HĐQT đã thực 

hiện đúng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của 

Cơ quan điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị; kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Cơ quan điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. 

•	 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua 

các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết các vấn đề phát sinh và tháo gỡ kịp thời những khó 

khăn vướng mắc. HĐQT cũng đã chủ trì các phiên họp sơ kết quý và tổng kết năm của Tổng Công ty để chỉ đạo và 

định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty. Đồng thời, 

HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để giám sát Cơ Quan điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh 

doanh, tài chính và đầu tư của Tổng Công ty.

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, 

cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

+ Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông 

tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi 

ích của tổ chức, các nhân khác.

+ Đưa ra góc nhìn tổng thể, bao quát đến toàn bộ lợi ích của các chủ 

thể có liên quan, đưa ra những ý kiến, quyết định tăng cường tính hiệu 

quả, khả thi các quyết định của HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty, đảm bảo được quyền và lợi ích của Công ty 

và các cổ đông

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công 

ty. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện các chức năng quản lý thông 

qua quá trình tham gia thảo luận và ra quyết định của HĐQT, đồng thời 

đảm bảo những quyết định đó được đưa ra công bằng và hợp lý.
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- Định kỳ tổ chức các phiên họp HĐQT để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của BKS, thảo luận 

thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách…trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Đột xuất tổ chức các phiên họp để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong 

Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty.

- Xây dựng định hướng, triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty, quyết định các dự án và các nội dung 

khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Nền kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, dự 

báo tăng trưởng GDP cao hơn 2023. Tuy nhiên, các 

doanh nghiệp dệt may trong nước cũng có những 

thách thức mới như tiền lương tối thiểu tăng 6% từ 

01/7/2024, giá điện có thể tiếp tục tăng sau khi đã 

tăng trên 7% năm 2023…

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Theo nhận định của Hiệp Hội Dệt May Việt Nam, 

nhờ nỗ lực của doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu 

ngành dệt may năm 2023 đạt khoảng 40,3 tỷ USD 

(giảm 9,2% so năm 2022), mặc dù sụt giảm về xuất 

khẩu nhưng dệt may Việt Nam đã có sự bứt phá cả 

về thị trường và mặt hàng khi có tới 36 mặt hàng, 

sản phẩm các loại xuất khẩu tới 104 thị trường các 

nước và vùng lãnh thổ. Các chuyên gia nhận định 

rằng ngành dệt may Việt Nam nhìn chung vẫn tiếp 

tục xu hướng phục hồi, với sự suy giảm về giá trị 

xuất khẩu thu hẹp dần trong nửa cuối năm 2023, 

hướng đến một năm 2024 cùng hy vọng phục hồi, 

với dự báo về sự "ấm dần" của thị trường. Do đó, 

mục tiêu được ngành dệt may đặt ra là sẽ đạt kim 

ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2024 đạt 44 tỷ 

USD, tăng 9,2% so với 2023. 

Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 19 hiệp 

định thương mại tự do (FTA), trong đó, 16 FTA 

đã ký kết và thực thi; 3 FTA đang trong quá trình 

đàm phán và là quốc gia duy nhất ký kết hiệp định 

thương mại tự do với tất cả các đối tác kinh tế lớn 

trên toàn cầu như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, 

EU, Anh, Nga. Đặc biệt, Chiến lược phát triển ngành 

dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2035 được Chính phủ phê duyệt mới 

đây sẽ là nền tảng thu hút đầu tư nước ngoài vào 

lĩnh vực sợi-dệt-nhuộm, tạo cơ hội cho ngành dệt 

may tận dụng ưu đãi từ các hiệp định, qua đó, thúc 

đẩy ngành tăng trưởng bền vững.
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Năm 2024, các dự báo đều cho thấy những hy vọng 

nền kinh tế thế giới có sự cải thiện, nhất là tại thị 

trường Mỹ với tín hiệu có thể có 3 đợt cắt giảm lãi 

suất lên tới 0,75%, đây là động lực thúc đẩy tiêu 

dùng trở lại. Ngoài ra, trong khi các quốc gia cạnh 

tranh gặp nhiều vấn đề về lao động, xung đột vũ 

trang, Việt Nam đang trở thành một điểm đến an 

toàn, tạo thuận lợi cho các đơn hàng có khả năng 

quay lại Việt Nam trong tương lai. 
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BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng 

được nhu cầu hiện tại mà không làm tổn 

thương khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế 

hệ tương lai. Vì vậy, HTG luôn ý thức được rằng: 

Tổng Công ty chỉ có thể phát triển bền vững 

khi kết hợp hài hòa các mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế với thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo 

vệ môi trường nhằm bảo đảm, gia tăng và cân 

bằng lợi ích cho các bên liên quan: cổ đông và 

nhà đầu tư, khách hàng, đối tác kinh doanh, 

cơ quan quản lý Nhà nước, nhân viên và cộng 

đồng xã hội.

	» Thực hiện việc công bố thông tin của Tổng Công ty đầy đủ và kịp thời, 

tăng cường mức độ minh bạch để tạo sự tin tưởng của cộng đồng và 

cổ đông.

	» Cam kết đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi để khu vực sản xuất phát triển kinh tế.

	» Đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu, đảm bảo việc chi trả cổ tức hàng 

năm để mang lại lợi nhuận tối ưu và duy trì sự hài lòng từ phía cổ đông.

	» Không ngừng cải tiến năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng giúp mở rộng thị phần, tìm 

kiếm khách hàng tiềm năng. 

	» Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng quản trị tại mọi cấp, từ cấp 

quản lý đến ban vận hành, sẵn sàng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế bền vững ổn định.

	» Ban lãnh đạo cùng toàn thể công nhân viên cùng cố gắng hoàn thành 

các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra trong năm nhằm đưa Tổng Công ty phát 

triển xa hơn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

HTG luôn nhận thức được tầm quan trọng giữa tăng trưởng bền vững luôn phải đi đôi 

với tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tổng 

Công ty. Vì vậy, HTG luôn hoạt động với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh nhằm tạo cơ hội phát triển của Tổng Công ty cũng như 

thúc đẩy phát triển kinh tế.
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HTG hiểu rằng doanh nghiệp là một phần nhỏ của nền kinh tế và là chủ thể tích cực trong xã hội, vì vậy 

trách nhiệm đối với môi trường không chỉ dừng lại ở các nghĩa vụ đạo đức hay giá trị về mặt hình ảnh 

mà còn là trách nhiệm thực chất và nội tại. Do đó, trách nhiệm đối với môi trường cần được coi là trách 

nhiệm của Tổng Công ty đối với chính mình. 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

	» Tổng Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về 

Bảo vệ Môi trường, liên tục thực hiện các yêu cầu về kế hoạch, biện 

pháp, phòng ngừa, và ứng phó với sự cố môi trường theo quy định của 

pháp luật. 

	» Thường xuyên thực hiện kiểm tra và áp dụng các biện pháp cải tiến 

quy trình sản xuất, nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về 

môi trường xanh sạch và đẹp. 

	» Tổ chức triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý nước thải, 

cũng như khắc phục mọi sự cố môi trường. Tự giác quản lý quá trình 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, nhằm bảo vệ môi 

trường và sức khỏe cộng đồng. 

	» Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên: nước sạch, năng lượng. 

	» Hướng dẫn và tạo ý thức cho nhân viên, tư vấn khách hàng về việc sử 

dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, 

nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng. 

HTG luôn hướng đến mục tiêu đôi bên cùng có lợi và 

làm hài lòng khách hàng.

	» Liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn dành 

thời gian lắng nghe và ghi nhận mọi đóng góp ý 

kiến từ khách hàng để ngày càng đáp ứng tốt nhất 

mong đợi và nhu cầu của họ.

	» Củng cố năng lực kỹ thuật, cải tiến khoa học công 

nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như 

năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu 

cầu của khách hàng. 

	» Cam kết cung cấp các sản phẩm may mặc với chất 

lượng cao, mang tính ổn định và bền vững.

	» Đặt sự thịnh vượng của khách hàng lên hàng đầu, 

vì sự thành công của Tổng Công Ty chính là kết quả 

của sự hài lòng và thịnh vượng của khách hàng.

TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG

Cổ đông là những người chủ sở hữu thực sự của 

Tổng Công ty, do đó trách nhiệm của Tổng Công ty 

là đem lại lợi nhuận, đồng thời bảo vệ danh tiếng cho 

những người đã tin tưởng và đầu tư vào Tổng Công 

ty. Bên cạnh đó còn có những nhà đầu tư tiềm năng 

cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng 

trưởng, mở rộng. Do đó, để tạo được sự tin tưởng của 

nhà đầu tư là yếu tố quan trọng để Hòa Thọ tiếp tục 

thành công và phát triển: 

	» HTG đặt mục tiêu hợp lý hóa giá trị cổ tức nhằm 

đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.

	» Đảm bảo sự minh bạch trong thông tin, cam kết 

cung cấp thông tin một cách công bằng và chi 

tiết, đem lại quyền lợi tối đa và công bằng cho 

các cổ đông, bao gồm các cổ đông nhỏ lẻ. 

	» Cam kết mọi hoạt động của Tổng Công ty đều 

đảm bảo quyền lợi và giá trị tương lai cho cổ 

đông.

TRÁCH NHIỆM VỚI CỔ ĐÔNG 

HTG nhận thức được rằng sự ủng hộ, tin tưởng của 

cộng đồng và xã hội là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng góp phần tạo sự phát triển bền vững của 

Tổng Công ty. Vì vậy, HTG luôn sẵn sàng đồng hành 

cùng các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng; góp 

phần chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, 

tạo điều kiện cho các gia đình, cá nhân có cơ hội 

vươn lên trong cuộc sống, cùng chia sẻ thành quả 

vật chất, tinh thần với cộng đồng địa phương. Thực 

hiện các hoạt động cộng đồng, xã hội như đóng góp 

các quỹ từ thiện; ủng hộ người nghèo và trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn; chia sẻ và giúp đỡ nạn nhân 

chất độc da cam, nhằm phần nào chia sẻ những khó 

khăn với cộng đồng, xã hội. 

TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI



TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tài sản quan trọng và cốt lõi của Tổng Công ty chính là người lao động. Thu nhập của người lao 

động là thước đo giá trị phát triển của Tổng Công Ty Dệt May Hòa Thọ, tạo ra môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, tôn trọng lẫn nhau. HTG luôn nỗ lực để có được sự ủng hộ, cống hiến và hợp tác 

lâu dài với người lao động thông qua sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Hòa 

Thọ cố gắng giữ chân, thu hút và phát huy được năng lực người lao động, nhất là người lao động 

có kinh nghiệm và lành nghề. Nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh mới có thể duy trì được sự 

tăng trưởng cao và bền vững:

	» Cán bộ công nhân viên được nghỉ phép, lễ, 

tết theo quy định của Nhà nước.

	» HTG tạo môi trường làm việc an toàn, 

xanh, sạch, đẹp, đảm bảo việc làm ổn định, 

người lao động được quan tâm cả đời sống 

vật chất lẫn tinh thần.

	» Tổng Công ty trang bị đầy đủ dụng cụ 

và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các quy 

chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao 

động, sản xuất. 

	» Xây dựng các chính sách lương thưởng, 

phúc lợi phù hợp với năng lực của từng cán 

bộ công nhân viên, nhằm duy trì được tinh 

thần làm việc hăng say cũng như giữ chân 

được những cá nhân có trình độ chuyên 

môn tốt, sẵn sàng gắn bó lâu dài với Tổng 

Công ty.

Tham gia vào các hoạt động của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ còn có các đối tác 

kinh doanh và nhà cung ứng, họ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế 

của Tổng Công ty.

	» Đồng sức cùng phát triển và tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho 

xã hội.

	» HTG luôn giữ mối quan hệ thân thiện, bình đẳng đối với đối tác ở cả trong và ngoài 

nước, hài hòa lợi ích để cùng nhau phát triển.

	» Thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh dựa trên trí tuệ, sự tiên tiến trong công nghệ 

và chất lượng sản phẩm. 

	» Hành động công bằng trong việc lựa chọn nhà cung ứng, dựa trên hồ sơ về năng 

lực, uy tín trong hợp tác và kinh nghiệm đã được chứng minh từ quá khứ.

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH, 
NHÀ CUNG ỨNG
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	» Luôn đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chóng cháy nổ, an toàn 

vệ sinh thực phẩm và phòng chống 

dịch bệnh, huấn luyện ngăn ngừa các 

bệnh nghề nghiệp như thoái hóa đốt 

sống, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tầm 

soát ung thư cho lao động, tổ chức Tết 

sum vầy, sẻ chia cho người lao động. 



92 Báo cáo thường niên 2023 93Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NĂM

Công tác quản lý nguồn nguyên vật liệu

Loại nhiên liệu Khối lượng Giá nhiên liệu Mục đích sử dụng

Than đá 6 tấn 5.055.634 đồng/tấn Đốt lò hơi

Dầu Diezen 5.514 lít 18.606 đồng/lít Bảo trì thiết bị

Xăng 178 lít 21.565 đồng/lít Sản xuất (Xe nâng, 
PCCC, cắt cỏ)

Ga 36.222 kg 31.268 đồng/kg Nấu ăn

Củi 16.087 tấn 1.326.324 đồng/tấn Đốt lò hơi

Dăm gỗ 1.590 tấn 1.324.562 đồng/tấn Đốt lò hơi

Trấu 1.306 tấn 2.158.187 đồng/tấn Đốt lò hơi

Các nguồn điện Đơn vị tính Sản lượng tiêu thụ Giá trị (Đồng)

Điện lực kWh 54.159.181 96.204.336.030

Điện mặt trời kWh 2.414.690 4.326.528.398

Tình hình tiêu thụ điện trong năm

Tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm

Kế hoạch và mục tiêu tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng năm 2024:

Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

Kế hoạch thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ

Các giải pháp và dự kiến kết quả

STT Nguồn chất thải Đơn vị tính Số lượng

1 Rác sinh hoạt Kg 302.977

2 Rác công nghiệp thông thường Kg 1.020.040

3 Nguy hại Kg 754

Cộng Kg 1.323.771

Giải pháp TKNL đã áp dụng
Loại nhiên 

liệu
Mục đích của giải pháp Dự kiến kết quả

Dự kiến chi 
phí (Tr. đồng)

Tiếp tục thực hiện tắt các thiết bị 
điện khi không cần thiết sử dụng Điện năng Giảm chi phí điện năng Tiết kiệm chi phí 30 

triệu đồng/ năm 100 – 150

Tiếp tục thực hiện việc sử dụng 
xen kẽ máy nén khí ngoài giờ cao 

điểm.
Điện năng

Giảm tiêu hao điện 
năng, an toàn cho thiết 

bị.

Tiết kiệm năng lượng 
30000 Kw/ năm

Tiết kiệm 45 triệu đồng/ 
năm

100 - 200

Tên thiết bị
Mô tả tính năng vị trí 
sử dụng của thiết bị

Cách thức lắp đặt 
Lý do lắp mới, nâng cấp hoặc 

thay thế

Mức cam 
kết và khả 
năng thực 

hiện

Máy thô TJFA 458A Gian máy thô Nâng cấp Nâng cao năng suất, chất lượng Đầu tư năm 
2024

Máy nén Ingersoll Rand Trung tâm máy nén Lắp mới – Thay 
thế

Nâng cao năng suất, tiết kiệm 
điện năng.

Đầu tư năm 
2024

Máy đánh ống 21C Công đoạn đánh 
ống Nâng cấp Nâng cao năng suất, chất lượng Đầu tư năm 

2024

Máy thô TJFA 458A Gian máy thô Nâng cấp Nâng cao năng suất, chất lượng Đầu tư năm 
2024

Máy cuộn cúi và chải kỹ 
LASKMI Công đoạn ghép thô Lắp mới Nâng cao năng suất và chất 

lượng sợi
Đầu tư năm 

2024
Hệ thống phin lọc 
Jingya Công đoạn ghép thô Lắp mới Nâng cao năng suất và chất 

lượng sợi
Đầu tư năm 

2024

Máy thô TJFA458 Công đoạn ghép thô Nâng cấp Nâng cao năng suất và chất 
lượng sợi

Đầu tư năm 
2024

Máy đánh ống 21C Công đoạn máy ống Nâng cấp Nâng cao năng suất và chất 
lượng sợi

Đầu tư năm 
2024

STT Các nguồn nước Đơn vị tính Lượng tiêu thụ

1 Nước sử dụng m3 370.510

Tổng cộng m3 370.510

Tình hình tiêu thụ nước trong năm
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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01 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ

Sở hữu cổ phần của HTG (31/12/2023)

Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu

1 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 1.123.185 3,12%

2 Nguyễn Văn Hải Thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc 142.056 0,39%

3 Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT, Phó 
Tổng giám đốc 273.171 0,76%

4 Trần Tường Anh Thành viên HĐQT, Phó 
Tổng giám đốc 236.019 0,66%

5 Lê Quốc Ân Thành viên HĐQT độc 
lập 30.480 0,08%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Đến cuối năm 2023, hoạt động xuất khẩu hàng may mặc 

của Việt Nam vẫn chưa bắt đầu hồi phục và các doanh 

nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, nhu 

cầu từ thị trường Mỹ yếu đã kìm hãm quá trình phục hồi và 

phát triển của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bởi thị 

trường Mỹ hiện chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu 

dệt may của Việt Nam. Ngoài ra, một số nhà cung cấp đang 

chuyển nhà máy đến các nước có nhân công rẻ hơn, đặc 

biệt là Bangladesh. Điều này đã tạo ra áp lực cạnh tranh về 

giá đối với các đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam.

Vượt lên tất cả các khó khăn thách thức, bằng sự chỉ đạo 

sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, sự quyết 

tâm của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực, thấu hiểu và chia 

sẻ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng Công ty đã 

hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra 

trong năm 2023.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 

HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý, hàng năm 

và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giám 

sát, kiểm tra mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tổng Công ty, đồng thời chỉ đạo với Ban điều hành tổ 

chức, triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của 

HĐQT. Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp để đánh giá hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong kỳ, xác định những công 

việc đã hoàn thành, những mặt còn tồn tại cần phải khắc 

phục trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch và các giải 

pháp thực hiện trong quý sau nhằm hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã giao trong 

năm 2023.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT quyết định các vấn đề 

chủ trương chính sách của Tổng công ty thông qua hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

TT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Ông Nguyễn Đức Trị 43 100%

2 Ông Nguyễn Văn Hải 43 100%
3 Ông Lê Quốc Ân 43 100%

4 Ông Nguyễn Ngọc Bình 43 100%

5 Bà Trần Tường Anh 43 100%

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có 43 cuộc họp, trong đó có 5 cuộc họp trực tiếp và 38 cuộc họp với hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản. Các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đều 

tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
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STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày ban 

hành
Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

1 01/NQ-HĐQT 03/01/2023 Đánh giá tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 100%

2 02/NQ-HĐQT 10/01/2023 Điều chỉnh các Nghị quyết đầu tư chiều sâu ngành May. Lý do điều chỉnh: 
Thay đổi địa điểm đầu tư. 100%

3 03/NQ-HĐQT 10/01/2023 Thống nhất chủ trương vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 100%

4 04/NQ-HĐQT 02/02/2023

Thống nhất chủ trương triển khai dự án Nhà máy may Hòa Thọ-Triệu Phong 
Giai đoạn 3.

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

5 05/NQ-HĐQT 10/02/2023 Chủ trương đầu tư chiều sâu ngành May đợt 1 – 2023. Tổng mức đầu tư: 
dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất được soát xét. 100%

6 06/NQ-HĐQT 21/02/2023
Chủ trương vay vốn tại Ngân hàng thương mại.

Hạn mức giải ngân: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần 
nhất được soát xét.

100%

7 07/NQ-HĐQT 27/02/2023 Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông năm 2023. 100%

8 08/NQ-HĐQ 14/03/2023
Chủ trương đầu tư hệ thống PCCC kho Hải Vân.

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

9 09/NQ-HĐQT 20/03/2023 Chủ trương về công tác cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ 100%

10 10/NQ-HĐQT 20/03/2023 Chủ trương hủy, không thưc hiện dự án cải tạo nhà xưởng thành xưởng wash 100%

11 11/NQ-HĐQT 27/03/2023 Chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư chiều sâu ngành May đợt 1/2023. 100%

12 12/NQ-HĐQT 11/04/2023 Chủ trương thông qua nội dung để Công đoàn mua lại cổ phần Esop của 
CBNV 100%

13 13/NQ - HĐQT 11/04/2023

Chủ trương đầu tư chiều sâu ngành May Đợt 2 – 2023. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét. 100%

14 14/NQ-HĐQT 11/04/2023 Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 100%

15 15/NQ-HĐQT 11/04/2023 Đánh giá sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023 100%

CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày ban 

hành
Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

16 16/NQ-HĐQT 18/04/2023 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông năm 
2022. 100%

17 17/NQ-HĐQT 25/04/2023
Chủ trương đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2023. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

18 18/NQ-HĐQT 05/05/2023 Thông qua thù lao của Chủ tịch HĐQT và mức lương của TGĐ, Phó TGĐ và 
Ban điều hành 100%

19 19/NQ-HĐQT 08/05/2023 Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận Công ty TNHH MTV Cơ khí Hòa Thọ 100%

20 20/NQ-HĐQT 12/05/2023 Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 100%

21 21/NQ-HĐQT 08/05/2023
Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng với các bên liên quan. Đây là 
các giao dịch thực hiện thường xuyên qua các năm, hạn mức giao dịch dưới 
35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất được soát xét.

100%

22 22/NQ-HĐQT 26/05/2023
Chủ trương đầu tư xe ô tô tải mới cho Nhà máy may Veston Hòa Thọ. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

23 23/NQ-HĐQT 02/06/2023
Chủ trương đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2023. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

24 24/NQ-HĐQT 08/06/2023 Thông qua cách thức xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 
HTG 100%

25 25/NQ-HĐQT 13/06/2023 Thông qua việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhân ĐKKD 100%

26 26/NQ-HĐQT 10/07/2023
Chủ trương đầu tư máy cắt tự động cho Nhà máy may Hòa Thọ Điện Bàn. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

27 27/NQ-HĐQT 10/07/2023 Đánh giá sơ kết hoạt động sản xuất kết 6 tháng đầu năm 2023 100%

28 28/NQ-HĐQT 18/07/2023
Phê duyệt triển khai dự án đầu tư chiều sâu ngành May đợt 3 năm 2023. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

29 29/NQ-HĐQT 02/08/2023
Chủ trương đầu tư chiều sâu ngành sợi năm 2023. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

30 30/NQ-HĐQT 16/08/2023
Triển khai thực hiện dự án Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong Giai đoạn 3. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

31 31/NQ-HDQT 28/08/2023 Chủ trương vay vốn tại Ngân hàng thương mại. Hạn mức giải ngân: dưới 10% 
tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất được soát xét. 100%

32 32/NQ-HĐQT 08/09/2023
Triển khai thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời áp mái. 

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên gần nhất 
được soát xét.

100%

01 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày ban 

hành
Nội dung

Tỷ lệ 
thông 
qua

33 33/NQ-HĐQT 29/09/2023 Gia hạn tiến độ thực hiện dự án tư vấn chiến lược. 100%

34 34/NQ-HĐQT 20/10/2023 Đánh giá sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 
2023 100%

35 36/NQ-HĐQT 30/10/2023 Phê duyệt giá chào sàn trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở GDCK 
TP Hồ Chí Minh 100%

36 37/NQ-HĐQT 15/11/2023
Chủ trương vay vốn tại Ngân hàng thương mại.

Hạn mức giải ngân: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên 
gần nhất được soát xét.

100%

37 38/NQ-HĐQT 30/11/2023 Chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy may Hòa Thọ Triệu 
Phong. 100%

38 39/NQ-HDQT 04/12/2023 Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông Tổng Công ty. Tỷ 
lệ tạm ứng: 25%/ vốn điều lệ. 100%

39 40/NQ-HĐQT 04/12/2023 Chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. 100%

40 41/NQ-HĐQT 04/12/2023

Chủ trương thực hiện dự án cải tạo xưởng cắt Nhà máy may Veston 
Hòa Thọ.

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên 
gần nhất được soát xét.

100%

41 43/NQ-HĐQT 13/12/2023
Chủ trương đầu tư các dự án thiết bị may và sợi 2023.

Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên 
gần nhất được soát xét.

100%

42 44/NQ-HĐQT 19/12/2023
Chủ trương mua xe tải mới cho Nhà máy may Hòa Thọ Điện Bàn. 
Tổng mức đầu tư: dưới 10% tổng giá trị tài sản tại báo cáo bán niên 
gần nhất được soát xét.

100%

02 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIẾM SOÁT

TT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 
BKS

Trình độ chuyên môn

1 Bà Nguyễn Thị Kim 
Khanh Trưởng Ban 16/4/2022 Cử nhân TCKT

2 Ông Nguyễn Thanh Sơn Thành viên 16/4/2022 Kỹ sư Công nghệ Dệt

3 Ông Vũ Ngọc Tú Thành viên
15/4/2023 (Không 
còn là thành viên 

BKS)
Cử nhân Tài chính quốc tế

4 Ông Hoàng Duy Khánh Thành viên 15/4/2023 (Bắt đầu 
là thành viên BKS) Cử nhân Tài chính ngân hàng

BAN KIẾM SOÁT

TT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự Tỉ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết

Lý do không 
tham dự họp

1 Bà Nguyễn Thị Kim Khanh 4 100% 100% -

2 Ông Nguyễn Thanh Sơn 4 100% 100% -

3 Ông Vũ Ngọc Tú 1 100% 100%
Thôi tham gia 

thành viên BKS 
từ 15/4/2023

4 Ông Hoàng Duy Khánh 3 100% 100%
Tham gia thành 

viên BKS từ 
15/4/2023

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
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01 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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02 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát của Tổng Cty CP Dệt May Hòa Thọ gồm có 03 thành viên, hoạt động trên cơ sở quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát đã ban hành. Ban kiểm soát triển khai công tác kiểm tra giám sát trong năm 2023 ở Tổng Công ty, ở các 

Công ty con và đơn vị thành viên trực thuộc, phân công từng thành viên trong Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát 

theo chuyên môn. Công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023 STT Nội dung Ngày họp Nội dung chi tiết Kết quả

1 Cuộc họp 1 Ngày 01/03/2023
Đánh giá hoạt động SXKD của TCT năm 2022 
trình ĐHĐ Cổ Đông 2023. Đánh giá hoạt động 
SXKD của TCT 3 tháng đầu năm 2023

3 Thành viên thống nhất 
cao các nội dung

2 Cuộc họp 2 Ngày 10/05/2023 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán 
BCTC năm 2023 của TCT

3 Thành viên thống nhất 
cao các nội dung

3 Cuộc họp 3 Ngày 26/06/2023 Đánh giá hoạt động SXKD của TCT 6 tháng 
đầu năm 2023

3 Thành viên thống nhất 
cao các nội dung

4 Cuộc họp 4 Ngày 10/10/2023 Đánh giá hoạt động SXKD của TCT 9 tháng 
năm 2023

3 Thành viên thống nhất 
cao các nội dung

Năm 2023, nền kinh tế vừa phải phục hồi vừa phải chịu những 

bất ổn về kinh tế, chính trị. Tình hình sản xuất kinh doanh Tổng 

công ty cũng có nhiều tác động tiêu cực của nền kinh tế như lạm 

phát tăng cao, giá bán giảm, đơn hàng nhỏ, giao hành nhanh… 

Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ 

lực triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tế của Tổng Công 

ty nên kết quả đã thực hiện hoàn thành vượt mức các nội dung 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đề ra. 

HĐQT đã tổ chức cuộc họp hằng quý theo quy định của Điều lệ. 

BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy 

định của pháp luật, tuân thủ đúng quy định và quy chế và quy 

chế hoạt động, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của 

Tổng Công ty.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

•	 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực 

hiện giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong việc thực hiện các nội dung của 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

•	 Kiểm tra giám sát bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ 

đông và lợi ích của Tổng Công ty.

•	 Giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ ở Tổng công ty, Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban 

kiểm soát nội bộ rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 

kiến nghị và cảnh báo sớm nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra nhằm hạn chế rủi ro cho Tổng Công ty.

•	 Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty, báo cáo về kết quả 

giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty trình đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023.

•	 Thực hiện công tác kiểm tra và giám sát tình hình tài 

chính năm 2023 của Tổng Công ty như giám sát việc ghi 

chép sổ sách, kiểm tra đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, 

tính trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập 

báo cáo tài chính. Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý 

của năm 2023, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý 

của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, 

chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

•	 Đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp 

của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, 

tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến 

nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong 

phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

•	 Ban kiểm soát tổ chức họp hằng quý có đầy đủ các 

thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp thông qua 

báo cáo đánh giá của BKS về tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh hàng quý năm 2023 của Tổng Công 

ty, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023.
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Ban kiểm soát đánh giá cao kết quả sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty. Nhìn chung, qua phân tích các 

chỉ tiêu tài chính năm 2023 của Tổng Công ty trong giai 

đoạn gặp nhiều khó khăn hiệu quả ngành Sợi bị ảnh 

hưởng lớn, nhưng tình hình tài chính vẫn được duy trì 

ổn định và lành mạnh. Các hệ số thanh toán của Tổng 

công ty đang ở mức an toàn tốt, có thể đảm bảo thanh 

toán được các khoản nợ ngắn hạn.

Ban điều hành Tổng công ty với tinh thần đoàn kết, thống 

nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện 

thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như tăng 

cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng;  tổ chức sản xuất theo 

hướng tối đa năng suất; đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn 

phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư... do đó đã duy trì 

ổn định công tác sản xuất, tạo việc làm và đảm bảo tăng 

thu nhập để giữ chân người lao động.

Hằng quý, năm Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT và đều có thực hiện công tác đánh giá tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành những vấn đề còn tồn tại. Những 

kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ trên 

nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ 

Tổng Công ty và các quy chế nội bộ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên trao 

đổi để cùng bàn phương án tháo gỡ khó khăn trên tinh thần vì lợi ích chung của Tổng Công ty, của cổ đông và của người 

lao động. Do đó đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 của Tổng Công ty đã quyết nghị.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 

và Ban điều hành trong việc thưc hiện các nội dung kế hoạch trên cơ sở tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ và 

các qui chế của Tổng công ty

Ban kiểm soát kiến nghị các nội dung sau:

•	 Công tác thị trường tiếp tục chú trọng, khai thác nguồn hàng và cung ứng đủ năng lực sản xuất. Phát triển thị trường 

ngành sợi theo hướng ổn định và hiệu quả.  Ngành may tiếp tục duy trì khách hàng chủ lực, dòng hàng chuyên môn 

hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với hiệu quả kinh doanh.

•	 Tập trung cải tiến sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuẩn hóa hệ thống sản 

xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÍNH 

HÌNH TÀI CHÍNH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BTGĐ VÀ BAN QUẢN LÝ CÔNG 

TY TRONG NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS ĐỐI VỚI NĂM 2024

Trong năm 2023, tuy thị trường ngành Dệt May Việt 

Nam nói chung và Tổng công ty nói riêng đối mặt với 

nhiều thách thức lớn, tác động tiêu cực đến hiệu quả 

của hoạt động SXKD của Tổng công ty. Hội đồng quản 

trị đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều 

hành trong mọi mặt hoạt động của Tổng công ty do đó 

kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã hoàn 

thành toàn diện các nội dung kế hoạch.

•	 Triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, chú trọng 

đầu tư thiết bị chiều sâu để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các 

đơn vị trong điều kiện sản xuất linh hoạt, đẩy mạnh công tác 

chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản 

lý.

•	 Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, hàng tồn kho, công 

nợ, đảm bảo đủ nhu cầu về vốn lưu động, cảnh báo sớm để duy 

trì và nâng cao hơn nữa các chỉ số tài chính, chỉ số rủi ro tài 

chính…phấn đấu là đơn vị dẫn đầu các tiêu chí tài chính theo 

xếp hạng của Tập đoàn.

•	 Tập trung hơn nữa cho công tác chăm lo cho đời sống của 

người lao động, tuyên truyền NLĐ đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông trong dịp nghỉ tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 

Giáp Thìn

•	 Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của bộ phận kiểm soát 

nội bộ và quản trị rủi ro nhằm phát hiện và giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

02 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT



03 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm 
sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm thành viên 

BĐH

1 Ông Nguyễn Văn Hải
(Tổng Giám đốc) 12/12/1965 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 01/8/2020

2 Bà Trần Tường Anh
(Phó Tổng Giám đốc) 4/4/1968 Cử nhân Quản trị kinh doanh 21/7/2014

3 Ông Nguyễn Ngọc Bình
(Phó Tổng Giám đốc) 10/5/1976 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 21/7/2014

4 Bà Hoàng Thùy Oanh
(Phó Tổng Giám đốc) 6/2/1977 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 21/7/2014

5 Bà Trần Thị Hòa Châu
(Phó Tổng Giám đốc) 10/10/1980 Cử nhân ngoại ngữ 01/8/2020

6 Ông Phạm Ngọc Trung
(Giám đốc điều hành) 01/5/1978 Cử nhân Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh 21/7/2014

7 Ông Phan Quang Long
(Giám đốc điều hành) 15/5/1970 Cử nhân Kinh tế - Tài chính kế 

toán 02/01/2016

8
Ông Nguyễn Phước 

Hoàng
(Giám đốc điều hành)

29/10/1969 Cử nhân Kinh tế 01/8/2020

9 Ông Nguyễn Văn Cường
(Giám đốc điều hành) 24/01/1966 Cử nhân Kế toán 01/01/2020

10 Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
(Giám đốc điều hành) 19/9/1985 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 6/4/2023

11 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng
(Giám đốc điều hành) 11/12/1989 Cử nhân quản trị kinh doanh 

quốc tế 6/4/2023

BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn Ngày bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Tường Long 21/01/1983 Cử nhân Kế toán 01/07/2020

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tuần, hàng tháng HĐQT có kế 

hoạch làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất, các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, giám 

sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty. 

Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục 

các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên. Hội đồng quản trị đánh giá 

cao về tinh thần đoàn kết một lòng, thái độ trách nhiệm, tinh thần làm việc khoa học và quyết tâm cao của Ban điều 

hành Tổng công ty, thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ chiến lược, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 

và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

107Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ106 Báo cáo thường niên 2023 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Thù lao Lương Thưởng

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Chủ tịch HĐQT - 2.062.572.055 611.111.111

2 Thành viên 1 HĐQT 93.333.328 - -

3 Thành viên 2 HĐQT 93.333.328 - -

4 Thành viên 3 HĐQT 266.666.664 - 66.666.667

5 Thành viên 4 HĐQT 93.333.328 - -

II BAN KIỂM SOÁT

1 Trưởng Ban Kiểm Soát - 479.398.495 66.666.667

2 Thành viên 1 Ban kiểm soát 39.999.998 - -

3 Thành viên 2 Ban kiểm soát 28.333.333 - - 

4 Thành viên 3 Ban kiểm soát 11.666.666 - - 

III BAN ĐIỀU HÀNH

1 Tổng Giám đốc - 1.643.867.557 466.666.667

2 Thành viên 1 Ban điều hành - 1.137.771.066 311.111.111

3 Thành viên 2 Ban điều hành - 1.138.257.570 311.111.111

4 Thành viên 3 Ban điều hành - 1.137.269.175 311.111.111

5 Thành viên 4 Ban điều hành - 1.021.926.903 311.111.111

6 Thành viên 5 Ban điều hành - 797.547.153 258.109.259

7 Thành viên 6 Ban điều hành - 851.503.467 233.333.333

8 Thành viên 7 Ban điều hành - 938.348.953 233.333.333

9 Thành viên 8 Ban điều hành - 813.852.849 233.333.333

10 Thành viên 9 Ban điều hành - 699.267.831 66.666.667

11 Thành viên 10 Ban điều hành - 711.855.334 66.666.667

12 Kế toán trưởng - 801.626.951 133.333.333
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111Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ110 Báo cáo thường niên 2023 

STT Người thực hiện giao dịch Chức vụ/ Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phần sở hữu đầu kỳ Số cổ phần sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng giảm

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam  18.561.838   61,87%  22.274.205   61,87% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

2 Công đoàn Tổng Công ty Cổ 
phần Dệt May Hòa Thọ  333.306   1,11%  413.227 1,14% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

3 Ông Nguyễn Đức Trị Người nội bộ 935.988 3,12% 1.123.185 3,12% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Phạm Thị Mỹ Vợ 231.825 0,77% 278.190 0,77% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Nguyễn Phạm Mỹ Duyên Con 25.000 0,08% 30.000 0,08% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Nguyễn Đức Thịnh Con 25.000 0,08% 30.000 0,08% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

4 Lê Quốc Ân 25.400 0,08% 30.480 0,08% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

5 Nguyễn Văn Hải 118.380 0,39% 142.056 0,39% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

6 Trần Tường Anh 196.683 0,66% 236.019 0,66% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Trần Tường Ba 2.270 0,01% 2.724 0,01% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Lê Bảo Ngọc Con 960 0,0032% 1.152 0,003% Mua khớp lệnh trên Sàn giao dịch

- Cao Hữu Đức Con rể  1.524   0,0051% 1.828 0,005% Mua khớp lệnh trên Sàn giao dịch

7 Nguyễn Ngọc Bình 227.643 0,76% 273.171 0,76% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

8 Hoàng Thùy Oanh 156.640 0,52% 187.968 0,52% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

9 Trần Thị Hòa Châu 99.339 0,33% 119.206 0,33% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

10 Phan Quang Long 116.833 0,39% 140.199 0,39% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Phan Thị Phượng Chị 5.580 0,0186% 6.696 0,019% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

11 Phạm Ngọc Trung 115.525 0,39% 138.630 0,39% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

12 Nguyễn Phước Hoàng 44.618 0,15% 53.541 0,15% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
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113Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ112 Báo cáo thường niên 2023 

STT Người thực hiện giao dịch Chức vụ/ Quan hệ với 
người nội bộ

Số cổ phần sở hữu đầu kỳ Số cổ phần sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng giảm

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

13 Nguyễn Văn Cường 79.662 0,27% 9.594 0,27% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Lê Thị Bích Mẫn Vợ 6.850 0,02% 8.220 0,02% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

- Nguyễn Thị Hoàng Nghĩa Em dâu 21.479 0,07% 25.774 0,07% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

14 Nguyễn Thị Thu Trang  17.128   0,06% 20.553 0,06% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

15 Nguyễn Thị Minh Hằng  36.211   0,12% 43.453 0,12% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

16 Nguyễn Thị Tường Long 45.275 0,15% 54.330 0,15% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

17 Nguyễn Thị Kim Khanh  67.100   0,22% 80.520 0,22% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

18 Nguyễn Thanh Sơn 98.150 0,33% 117.780 0,33% Nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023, các giao dịch kinh tế giữa Hòa Thọ với người nội bộ và các bên liên 

quan đã được trình bày tại Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023.
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STT Tên tố chức/cá 
nhản

Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Thời điểm 
giao dịch với 

Công ty

Số Nghị quyết/Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

1
Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam

Cổ đông lớn – Công 
ty mẹ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

- Cho thuê tài sản, đại lý 
bán hàng, 
- Giao dich cho vay lại 
khoản vay ADB

2
Công ty CP May 
Hòa Thọ - Duy 
Xuyên

Công  ty con; Tổ 
chức có liên quan 
của người nội bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Gia công hàng may mặc, 
thuê tài sản, mua bán hàng 
hóa, vật tư, MMTB

3
Công ty CP May 
Hòa Thọ - Hội An

Công  ty con; Tổ 
chức có liên quan 
của người nội bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Gia công hàng may mặc, 
thuê tài sản, mua bán hàng 
hóa, vật tư, MMTB

4
Công ty TNHH 
MTV Cơ khí Xây 
dựng Hòa Thọ

Công  ty con; Tổ 
chức có liên quan 
của người nội bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023 

Gia công cơ khí, xây dựng, 
mua bán hàng hóa

5
Công ty CP Sợi 
Hòa Thọ - Thăng 
Bình

Công  ty con; Tổ 
chức có liên quan 
của người nội bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Mua bán bông, xơ, sợi; mua 
bán hàng hóa, MMTB

6
Công ty CP Thời 
trang Hòa Thọ

Công  ty con; Tổ 
chức có liên quan 
của người nội bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Đại lý bán hàng, mua bán 
hàng hóa

7
Công ty CP May 
Hòa Thọ - Phú 
Ninh

Tổ chức có liên 
quan của người nội 
bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Gia công hàng may mặc, 
thuê tài sản, mua bán hàng 
hóa, vật tư, MMTB

8
Công ty CP May 
Hòa Thọ - Quảng 
Nam

Tổ chức có liên 
quan của người nội 
bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Gia công hàng may mặc, 
thuê tài sản, mua bán hàng 
hóa, vật tư, MMTB

9
Công ty CP Dệt 
May Huế

Tổ chức có liên 
quan của người nội 
bộ

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Đại lý bán hàng, mua bán 
hàng hóa

STT Tên tố chức/cá 
nhản

Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Thời điểm 
giao dịch với 

Công ty

Số Nghị quyết/Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

1
Công ty TNHH 
Sản xuất Thương 
mại  Thiên Tín

Bà Phạm Thị Mỹ, vợ 
ông Nguyễn Đức Trị 
- Chủ tịch HĐQT là 
Giám đốc Công ty

Năm 2023
Nghị quyết số 21/NQ-
HĐQT ngày 8/5/2023

Gia công thêu hàng may 
mặc

115Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ114 Báo cáo thường niên 2023 

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên 

quan của người nội bộ

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành



STT Tên tố chức/cá nhản Mối quan hệ liên quan với công ty Thời điểm giao dịch 
với Công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

1 Công ty CP May Hòa Thọ - Duy Xuyên

Công  ty con; Bà Hoàng Thùy Oanh - Phó TGĐ và ông 
Nguyễn Văn Cường, GĐ ĐH đang là Chủ tịch và thành 
viên HĐQT Công ty; Bà Nguyễn Thị Kim Khanh - Trưởng 
BKS đang là Trưởng BKS Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023
Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, 
mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB

2 Công ty CP May Hòa Thọ - Hội An
Công  ty con; Bà Trần Thị Hòa Châu - Phó TGĐ và Nguyễn 
Thị Tường Long - KTT đang là Chủ tịch và thành viên 
HĐQT Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023
Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, 
mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB

3 Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Hòa Thọ
Công  ty con; Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên HĐQT, 
Phó TGĐ đang là Chủ tịch HĐTV Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023 
Gia công cơ khí, xây dựng, mua bán 
hàng hóa

4 Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình
Công  ty con; Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên HĐQT, 
Phó TGĐ và ông Nguyễn Văn Cường, GĐ ĐH đang là Chủ 
tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023
Mua bán bông, xơ, sợi; mua bán hàng 
hóa, MMTB

5 Công ty CP Thời trang Hòa Thọ
Công  ty con; Ông Nguyễn Văn Cường GĐ ĐH đang là Chủ 
tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Tường Long - KTT đang là 
Trưởng BKS Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023 Đại lý bán hàng, mua bán hàng hóa

6 Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh
Công  ty liên kết; Ông Phạm Ngọc Trung - GĐ ĐH đang là 
Chủ tịch HĐQT Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023
Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, 
mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB

7 Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng Nam
Công  ty liên kết; Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT 
đang là Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Nguyễn Văn 
Cường - GĐ ĐH đang là Trưởng BKS Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023
Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, 
mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB

8 Công ty CP Dệt May Huế
Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ngọc 
Bình - Thành viên HĐQT đang là Chủ tịch và Thành viên 
HĐQT Công ty

Năm 2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023 Đại lý bán hàng, mua bán hàng hóa

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

116 Báo cáo thường niên 2023 117Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây
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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Địa chỉ: Số 36 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, 
Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 2363 846 290

Email: office@hoatho.com.vn
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